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Bảng 6. 1. Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu trong giai đoạn 

vận hành thử nghiệm: .......................................................................................... 56 

Bảng 6. 2. Chi phí đo đạc, môi trường nước thải 1 lần thực hiện ....................... 58 

Bảng 6. 3. Tổng chi phí lập báo cáo giám sát môi trường cho 1 năm hoạt động 

của Cơ sở ............................................................................................................. 58 

  

  



báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Chăn nuôi gà công nghiệp kết hợp với sản xuất điện 

năng lượng mặt trời mái nhà” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH SX-TM Phương Thịnh Phát                                                                       6 

DANH MỤC HÌNH 

Hình 1. 1. Khu đất thực hiện Cơ sở và khu đất tiếp giáp Cơ sở ........................... 8 

Hình 1. 2. Hình ảnh Vị trí Cơ sở ........................................................................... 9 

Hình 1. 3. Sơ đồ công nghệ quy trình chăn nuôi gà ............................................ 15 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ Cơ Sở:  

“CÔNG TY TNHH SX-TM PHƯƠNG THỊNH PHÁT” 

- Địa chỉ văn phòng: xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (bà) Lê Thị Út Em 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 1402148590, đăng ký lần đầu ngày 31 

tháng 08 năm 2020 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Đồng Tháp cấp. 

2. Tên Cơ Sở:  

CHĂN NUÔI GÀ CÔNG NGHIỆP KẾT HỢP VỚI 

SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MÁI NHÀ 

- Địa điểm: xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 

- Diện tích: 5.469,1 m2 

- Vị trí, mốc tọa độ Cơ sở:  

Cơ sở tọa lạc tại xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tứ 

cận tiếp giáp Cơ sở như sau: 

+ Phía Tây Bắc: giáp mương lộ và ĐT856; 

+ Phía Đông Bắc: giáp Cơ sở công ty Nông nghiệp xanh và công ty 

Dương Phan; 

+ Phía Tây Nam: giáp đất nông nghiệp của người dân, mương lộ và 

ĐT856; 

+ Phía Đông Nam: giáp công ty Dương Phan, mương thủy lợi và đất nông 

nghiệp của người dân. 
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Hình 1. 1. Khu đất thực hiện Cơ sở và khu đất tiếp giáp Cơ sở 

Bảng 1. 1. Tọa độ vị trí Cở sở 

Điểm 

Tọa độ hệ VN2000, 

kinh tuyến trục 105o, 

múi chiếu 3o 

X Y 

1 1 168 706 572 533 

2 1 168 659 572 582 

3 1 168 640 572 556 

4 1 168 753 572 413 

5 1 168 785 572 416 

6 1 168 697 572 521 
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  Trong phạm vi 150m có các hộ dân 

sinh sống dọc hai bên bờ kênh Hai Ngộ, 

kênh Nhà Báo và khu đất canh tác, trồng 

trọt nông nghiệp của người dân; 

 Ở khoảng cách xa hơn, đi về hướng 

Bắc Cơ sở cách trường Tiểu học Phương 

Thịnh khoảng 3,8 km, cách cụm dân cư 

Phương Thịnh khoảng 3,8 km, cách 

UBND xã Phương Thịnh khoảng 3,9 km. 

Đi về hướng Đông, Cơ sở cách Nông 

trường Động Cát khoảng 3,5 km. Phía 

Tây Cơ sở cách Khu du lịch Gáo Giồng 

khoảng 3,8 km. Phía Nam Cơ sở cách 

trường THPT Thống Linh 4,5 km. Các 

đối tượng khác có khả năng bị tác động 

đều là dân cư sinh sống trong khu vực; 

 Xung quanh bán kính 2km khu vực Cơ 

sở không có công trình di tích lịch sử, 

khu bảo tồn hay các khu vực yếu tố tâm 

linh (chùa, đình, miếu, nhà thờ..). Không 

có các nguồn tài nguyên khoáng sản 

trong lòng đất tại khu vực Cơ sở; 

Hình 1. 2. Hình ảnh Vị trí Cơ sở 

(Nguồn: Truy xuất Google Earth, tháng 03 năm 2023) 
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- Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 

04 năm 2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các Cơ sở điện năng lượng mặt 

trời tại Việt Nam; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất số 419, tờ bản đồ số 9, 

số vào sổ cấp GCN: CS06893; 

- Quyết định số 1906/QĐ-UBND-HC ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Cơ sở Chăn 

nuôi gà công nghiệp kết hợp với sản xuất điện năng lượng mặt trời tại huyện 

Cao Lãnh. 

- Hợp đồng số 07/2023/HĐNT-DP ngày 07/04/2023 của Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại Phương Thịnh Phát với Công ty TNHH 

Mai Thiên Thanh về việc thu gom, vận chuyển và xử lý trấu lót chuồng sau thu 

hoạch gà. 

- Hợp đồng số 10/2023/HĐNT-DP ngày 12/04/2023 của Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại Phương Thịnh Phát với Dowasen – Chi 

nhánh dịch vụ môi trường về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 

hoạt. 

- Loại hình hoạt động của cơ sở: Trang trại chăn nuôi vừa với công suất 

18.000 con gà/lứa, tương đương 90 đơn vị vật nuôi (chuyển đổi theo phụ lục V 

Nghị định 13/2020/ NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 hướng dẫn chi tiết luật 

chăn nuôi). 

- Quy mô cơ sở: cơ sở thuộc nhóm C theo khoản 4, điều 8, tiêu chí quy 

định của pháp luật về đầu tư công, thuộc loại sản xuất nông nghiệp với tổng mức 

đầu tư 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng). Thuộc quy mô trang trại vừa theo 

điểm b, mục 2, điều 21, Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 

hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi).  

- Cơ sở pháp lý lập giấy phép môi trường: Cơ sở thuộc nhóm III, phụ lục 

V, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính Phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường (Số thứ tự 01, thuộc loại 

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, công 

suất nhỏ). Căn cứ điều 39 của Luật bảo vệ môi trường, cơ sở thuộc đối tượng 

phải có giấy phép môi trường, thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của 

UBND huyện Cao Lãnh. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

3.1. Quy mô, công suất của cơ sở 

- Loại hình hoạt động của Cơ sở là chăn nuôi gà theo quy mô công nghiệp 

và sản xuất điện. 

- Quy mô diện tích thực hiện cơ sở: 5.179,1 m2 

- Tổng lao động tại Cơ sở là 05 người, bao gồm 01 quản lý, 04 nhân viên. 

- Công suất chăn nuôi: Hoạt động chăn nuôi gà công nghiệp với quy mô 

18.000 con/lứa, mỗi năm trung bình nuôi được 4 lứa cho sản lượng khoảng 100 

tấn/trại/năm. 

- Hoạt động sản xuất điện từ tấm quang năng (tấm pin năng lượng mặt trời) 

với công suất 990Kwp/hệ cho sản lượng khoảng 1.000Mwh điện/năm. 

- Dự án chăn nuôi gà công nghiệp kết hợp với điện năng lượng mặt trời có 

diện tích xây dựng 5.179,1 m2. 

- Bao gồm các hạng mục: 

Bảng 1. 2.  Hạng mục công trình chính 

STT Tên hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

I Diện tích xây dựng 2.180,80 42,11 

01 Nhà nuôi gà 14,4m x 112m 1.612,80 31,14 

a Khu vực chuồng nuôi 14,4m x 100m 1.440,00 27,80 

b Khu vực nhà quạt hút 14,4m x 12m 172,80 3,34 

02 Nhà Văn phòng 6m x 20m 120,00 2,32 

03 Nhà ăn, bếp  120,00 2,32 

04 Nhà nghỉ công nhân 120,00 2,32 

04 Nhà kho vật tư 120,00 2,32 

05 Nhà sát trùng xe 24,00 0,46 

06 Nhà tắm sát trùng người 18,00 0,35 

07 Kho chứa chất thải nguy hại 9,00 0,17 

08 Khu vực xử lý xác gà chết 9,00 0,17 

09 Trạm hạ thế 12,00 0,23 

10 Đài nước 16,00 0,31 

II Cây xanh 1.140,00 22,01 

III Ao sinh học 420,00 8,11 

IV Sân đường nội bộ 1.438,30 27,77 

 Tổng cộng 5.179,10 100,00 
(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Phương Thịnh Phát) 
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1) Hạng mục công trình chính 

  a. Mái lắp tấm pin năng lượng mặt trời 

+ Kích thước: 14m x 112m  

+ Số lượng: 01 mái 

+ Kết cấu: Trụ cột bê tông cốt thép, khung dầm mái thép CT3 sơn tĩnh 

điện, xà gồ mái kẽm C50×100mm, mái lợp tole kẽm.  

  b. Chuồng nuôi (nằm bên dưới mái lắp tấm pin ăng lượng mặt trời) 

Cơ sở thực hiện 01 chuồng nuôi có diện tích 1.612,8 m2. Kết cấu nhà cấp 

4 với kiến trúc đơn giản, tường xây gạch cao 2,2m trát vữa xi măng 2 mặt có gắn 

cửa và hệ thống làm mát đảm bảo tiêu chuẩn chăn nuôi; chiều cao công trình tối 

đa 5m so với cao độ nền; mái lợp tôn, nền bê tông cốt thép xoa phẳng tạo dốc về 

2 bên trại (độ dốc 3% - 5%) để tiện cho việc vệ sinh trại sau mỗi đợt thu hoạch 

gà.  

- Bên trong chuồng gà được bố trí và lắp đặt các thiết bị sau: 

Quạt thông gió: được lắp đặt ở cuối chuồng. Trang bị 10 quạt thông gió 

đặt liền kề nhau và bố trí ở đầu hồi chuồng nuôi, đường kính cánh 1,2m với 

công suất hoạt động là 2.000m3/giờ/quạt. 

Tấm làm mát: Tấm làm mát được làm từ giấy ép keo dạng tổ ong giúp 

làm giảm đáng kể nhiệt độ không khí qua tấm làm mát; kích thước một tấm làm 

mát là 0,15m×0,3m×1,8m. Số lượng tấm làm mát khoảng 92 tấm/chuồng. 

Máng thức ăn: Sử dụng hệ thống máng tròn treo bố trí thêm ròng rọc lên 

xuống để điều chỉnh độ cao. Với hệ thống máng tròn treo gà sẽ phân bố ăn đều 

với mật độ 15 – 20 con/máng. 

Máng cấp nước uống cho gà: Sử dụng núm uống tự động, chỉ khi gà mổ 

vào đầu núm thì nước mới chảy ra. Núm uống được bố trí theo mật độ từ 8 – 10 

gà/núm uống, khoảng cách núm uống đặt cạnh nhau trên hệ thống ống là từ 30 – 

35 cm, chiều cao ngang tầm mắt gà khi đứng thẳng, giúp gà tiếp cận núm uống 

dễ dàng nhất. 

2) Hạng mục công trình phụ trợ 

a. Nhà sát trùng xe, nhà sát trùng người: Thiết kế 01 nhà sát trùng xe 24m2 

và 01 nhà sát trùng người 18 m2, có hệ thống phun nước khử trùng tự động bố trí 

tại khu vực lối vào Cơ sở; Nền bê tông cốt thép dày 20cm, kiểu nhà lắp ghép, 

khung thép, mái tole, vách tole; Chiều cao công trình tối đa 5m. 
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b. Nhà nghỉ công nhân + Nhà bếp Nhà máy phát điện + Nhà kho 

- Các công trình này có cùng kết cấu nền bê tông cốt thép dày 20cm lót 

gạch Ceramic, kiểu nhà lắp ghép, khung thép, mái tole, vách tole. 

- Thiết kế 01 nhà nghỉ công nhân 120m2 và 01 nhà kho với diện tích 120m2, 

trong đó: 

- Nhà ăn, bếp diện tích 120m2, là nơi nấu ăn của công nhân; 

- Trạm điện diện tích 12m2, đặt máy phát điện dự phòng và thiết bị điện 

NLMT đấu nối với mạng điện lưới quốc gia; 

c. Đài nước và hồ dự trữ 

Bố trí 02 khu vực chứa nước, diện tích 16m2, gồm: 

- 01 đài nước cung cấp cho sinh hoạt và cho gà uống với thể tích là 5m3, 

chất liệu PVC kết cấu nhựa 04 lớp dày, chịu va đập cao. Bồn nước được đặt trên 

tháp độ cao 05 mét, tạo áp lực cho hệ thống cấp nước phân phối đến nơi sử 

dụng; 

- 01 hồ nước dự trữ với thể tích 10m3, được xây dựng bằng bê tông cốt 

thép. Hồ nước được đặt dưới chân đài nước, nhằm cung cấp bổ sung nguồn nước 

cho đài nước phân phối sử dụng trong trường hợp hệ thống nước cấp địa phương 

không đáp ứng đủ cho đài nước. 

d. Nhà xử lý xác gà chết: Nhà thép tiền chế lắp ghép, diện tích 09 m2. Kết 

cấu: nền bằng BTCT; mái lợp tôn sóng vuông. Nhà được trang bị thiết bị gia 

nhiệt nấu chín ở nhiệt độ cao và máy cắt nhỏ sử dụng cho cá ăn (Hồ sinh học xử 

lý nước thải của trại được thả thêm cá, bèo, …để xử lý nước thải và tận dụng 

nguồn thịt từ gà chết không do dịch bệnh cho cá ăn). 

e. Hệ thống đường giao thông nội bộ: Hệ thống đường giao thông được 

thiết kế tương đối bằng phẳng, dốc ngang mặt đường 2%, đảm bảo yêu cầu chịu 

lực đối với xe tải chở gà, thức ăn với tải trọng khoảng 08 tấn. Đường cấp phối 

đá 0x4, đá mi dày 200 được đầm đạt yêu cầu kỹ thuật. 

f. Hệ thống cảnh quan – cây xanh: Diện tích cây xanh là 1.140 m2 chiếm 

22,01% tổng diện tích quy hoạch hiện hữu. Cây xanh được trồng dọc tuyến 

đường đi bộ, khuôn viên công trình Cơ sở (cây nguyệt quế, cây hoàng nam, cây 

dừa, cây cau,...). Ngoài ra, trong khuôn viên Cơ sở còn bố trí các chậu cây cảnh. 

g. Cổng và tường rào: Tường rào có kết cấu trụ, dầm bê tông cốt thép, 

tường gạch xây tô, cao 3m. 
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1) Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường  

a. Hệ thống thu gom – thoát nước mưa: Hệ thống cống thoát BTCT đường kính 

400mm, hố ga lắng cát kích thước 800×800×1200mm, tổng chiều dài tuyến cống thoát 

nước mưa của Cơ sở là 350m.  

b. Hệ thống thu gom – thoát nước thải: Nước thải chuồng nuôi thu gom bằng hệ 

thống rãnh với độ dốc 3-5%, chiều dài tuyến thu gom L=300m và ống dẫn vào hồ sinh 

học PVC D60mm; nước thải sinh hoạt sau hầm tự hoại dẫn vào ao sinh học ống PVC 

D110mm, chiều dài L=100m. 

c. Kho chất thải nguy hại: Công trình kho chất thải nguy hại có kết cấu nhà cấp 

4, tường gạch, mái tole, nền bê tông. Tổng diện tích kho chứa 9m2, nền bê tông cao 

0,2m so với mặt sân đường, mặt sàn đảm bảo kín và xây gờ chặn cao 10cm tránh nước 

mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

2) Danh mục thiết bị, máy móc 

Bảng 1. 3. Danh mục thiết bị, máy móc dự kiến sử dụng cho chăn nuôi 

TT Tên thiết bị Đơn vị S.lượng Xuất xứ Tình trạng 

1 Hệ thống quạt và làm mát Hệ thống 10 Hà Lan Mới 100% 

2 Tủ động lực Cái 01 Trung Quốc Mới 100% 

3 
Hệ thống dây điện, dây tín 

hiệu điều khiển thiết bị 
Hệ thống 1 Malaysia Mới 100% 

4 Hệ thống bạt trần Hệ thống 1 Việt Nam Mới 100% 

5 Hệ thống bạt hông 2 bên Hệ thống 1 Việt Nam Mới 100% 

6 Hệ thống cho uống Hệ thống 1 Trung Quốc Mới 100% 

7 
Đèn sưởi hồng ngoại 

Interheat 
Hệ thống 1 Trung Quốc Mới 100% 

8 Hệ thống chiếu sáng Hệ thống 1 Trung Quốc Mới 100% 

10 Hệ thống ăn tự động Hệ thống 1 Đan Mạch Mới 100% 

11 Máy phát điện Cái 01 Malaysia Mới 100% 

12 Máy xịt thuốc sát trùng Cái 01 Việt Nam Mới 100% 

13 Máy bơm nước Cái 01 Việt Nam Mới 100% 

14 Máy bơm nước Cái 01 Việt Nam Mới 100% 
(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Phương Thịnh Phát) 

Bảng 1. 4. Thiết bị phục vụ sản xuất điện NLMT 

STT Hạng mục 
Thông số kỹ thuật cơ 

bản 
Xuất xứ Đơn vị SL 

I Tấm pin    Kw 990 

II Khung, giá đỡ Đồng bộ theo Cơ sở Vietnam   

III Hệ thống điện AC    

IV 
Hệ thống thang 

máng cáp 
Đồng bộ theo Cơ sở Vietnam   
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STT Hạng mục 
Thông số kỹ thuật cơ 

bản 
Xuất xứ Đơn vị SL 

V Cáp DC + phụ kiện Đồng bộ theo Cơ sở Vietnam   

VI Cáp AC + phụ kiện Đồng bộ theo Cơ sở Vietnam   

VII Hệ thống bơm nước vệ sinh    

1 Bơm áp lực  
Bơm nước vệ sinh tấm 

pin. 
Vietnam Bộ 1 

2 
Ống nước nhiệt 

lạnh phi 25mm 

Để đi đường cấp nước 

trên mái nhà xưởng 
Vietnam m 600 

3 Phụ kiện Phụ kiện lắp đặt Vietnam Bộ 1 

VIII Hệ thống cơ khí    

1 
Hệ thống khung 

treo 
Khung hộp, thanh xà gồ Vietnam Bộ 1 

2 Lối đi trên mái   Vietnam Bộ 2 
 (Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Phương Thịnh Phát) 

3.2. Công nghệ sản xuất 

3.2.1. Quy trình chăn nuôi gà 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ công nghệ quy trình chăn nuôi gà 
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Thuyết minh quy trình: 

a. Quy trình chăn nuôi gà 

Rải trấu: rải trấu lên toàn bộ nền chuồng dày khoảng 10cm và được phun 

thuốc sát trùng, sau đó người nuôi thả gà vào. Cứ 2 – 3 ngày tiến hành cào lên 

trên bề mặt đệm lót một lần và phun chế phẩm sinh học để giúp cho đệm lót 

được tơi xốp, phân được phân hủy nhanh hơn. Thời gian dài hay ngắn tùy thuộc 

vào mặt đệm lót bị nén chặt hay không và lượng phân gà nhiều hay ít. Trong quá 

trình cào trên mặt đêm lót không được cào sâu xuống sát nền chuồng. 

Gà giống 01 ngày tuổi (có khối lượng 35 – 40g) được nhập từ Công ty Cổ 

phần chăn nuôi CP Việt Nam đảm bảo điều kiện khép kín, đảm bảo nhiệt độ, 

nguồn nước và thức ăn. Trại gà được xây dựng 01 dãy chuồng, toàn bộ gà giống 

được nhập trong 01 ngày. Đáy chuồng được thiết kế các vách ngăn di động, các 

vách ngăn được điều chỉnh phù hợp với không gian cần thiết cho đàn gà theo 

từng giai đoạn. Gà được chăm sóc nuôi dưỡng với các thiết bị tự động và bán tự 

động, đảm bảo thức ăn và nước uống cung cấp cho gà không bị rơi vãi gây mùi 

hôi và hao phí nguyên liệu đầu vào. Trong quá trình nuôi nếu phát hiện các con 

gà bị nghi mắc bệnh sẽ báo cho thú y từ Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt 

Nam đến kiểm tra và sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định. 

Gà nuôi sau 50 – 60 ngày, gà đạt khối lượng khoảng 1,45 – 1,6 kg sẽ được 

xuất chuồng toàn bộ trong 02 ngày. Gà xuất chuồng sẽ được đưa lên xe tải vận 

chuyển đến điểm xuất bán. Chuồng nuôi sẽ được vệ sinh lau chùi sạch trần, 

vách, còn nền sẽ được phun rửa, xử lý chất thải. 

Trước khi nhập gà mới, chuồng được khử trùng và sẽ được đóng kín trong 

vòng 24 giờ. 

Phân gà sẽ được xử lý bằng Chế phẩm sinh học EM và trấu ngay tại 

chuồng để hạn chế tối đa mùi hôi và ảnh hưởng của các loại vi khuẩn gây bệnh 

(1 lít chế phẩm gốc pha với 80 lít nước sạch dùng để phun xịt cho 300 – 500m2). 

Gà nuôi đến khi đạt tiêu chuẩn sẽ được kiểm tra trước khi xuất bán. Sau mỗi đợt 

nuôi, phân gà cùng với trấu sẽ được xử lý các mầm bệnh bằng chế phẩm sinh 

học EM, sau đó chủ Cơ sở sẽ liên hệ đơn vị có nhu cầu thu mua ngay tại trang 

trại. 

b. Thức ăn và cách cho ăn 

Thức ăn: đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng 

Cách cho ăn: Thức ăn được chuyển vào silo, bố trí 04 silo thức ăn loại 200 
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lít cho chuồng nuôi, tổng cộng có 08 silo chứa thức ăn cho cả Cơ sở; sau đó 

được chuyển tiếp vào hệ thống với định lượng quy định phù hợp cho từng giai 

đoạn. Tiếp đó thức ăn được chuyển đi đến từng máng ăn theo dãy chuồng, hệ 

thống rải đều dọc theo khay để thức ăn của gà bằng hệ thống ống dẫn xích tải. 

Tất cả được vận chuyển, định mức thức ăn bằng hệ thống tự động. Trong trường 

hợp phải trộn thuốc vào thức ăn, nước uống nhằm mục đích phòng bệnh hoặc trị 

bệnh phải tuân thủ thời gian ngừng thuốc theo hướng dẫn nhà sản xuất. 

Cách cho uống: Nước lấy từ đài nước sạch, chủ Cơ sở sử dụng hệ thống 

cho uống tự động kết nối với thùng chứa nước, nước sẽ chảy vào củ van núm và 

chảy xuống. Nước chỉ được chảy ra khi gà mổ vào đầu núm, đảm bảo nước chảy 

ra với lượng vừa đủ cho nhu cầu của gà, đảm bảo tiết kiệm nước uống, không 

rơi vãi ra ngoài, giữ cho chuồng luôn khô ráo.  

c. Quản lý đàn gà 

Quan sát, theo dõi hàng ngày khi cho ăn. 

Hàng ngày quan sát đàn gà và có biện pháp xử lý kịp thời nếu thấy gà ăn 

uống kém hoặc có hiện tượng khác thường. 

d. Vệ sinh phòng bệnh 

Để đảm bảo đàn gà khỏe mạnh, chuồng nuôi phải thường xuyên được vệ 

sinh, sát trùng. 

Phòng bệnh cho gà theo lịch. 

e. Thời gian nuôi 

Thời gian nuôi và xuất chuồng: 50 – 60 ngày. 

Sau khi gà xuất chuồng cần làm vệ sinh chuồng trại trước khi bắt đầu chu 

kỳ nuôi mới, công tác vệ sinh bao gồm thu gom toàn bộ vỏ trấu, phân gà, quét 

mạng nhện trong chuồng nuôi, sau đó xịt rửa toàn bộ chuồng bằng nước và 

thuốc sát trùng. 

Thời gian nghỉ giữa 02 lứa tối thiểu 15 ngày. Đối với Cơ sở, thời gian nghỉ 

giữa 02 lứa dao động từ 40 – 55 ngày. 

f. Chọn giống và yêu cầu đầu ra 

Con giống 01 ngày tuổi được nhập từ Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt 

Nam đảm bảo sạch bệnh. 

Yêu cầu sản phẩm đầu ra: Gà thịt đạt từ 1,45 – 1,6 kg/con. Gà khỏe mạnh 
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không mắc các loại bệnh dịch, đạt yêu cầu kiểm định của cơ quan chức năng. 

g. Kỹ thuật chăn nuôi gà chuồng lạnh 

Do nhiệt độ ngày đêm chênh lệch quá cao, đàn gà nuôi sẽ chậm phát triển, 

gà thịt sẽ chậm lớn,…. có khi làm cho đàn gà nuôi công nghiệp giảm sức đề 

kháng, dẫn đến dịch bệnh cho cả đàn. Gà nuôi theo kiểu chuồng lạnh sẽ giảm 

thiểu những rủi ro này, cách ly với nguồn dịch, chim, chuột từ bên ngoài. Đặc 

biệt, trong tình hình dịch bệnh cúm gia cầm hiện nay vẫn chưa bị dập tắt, mô 

hình nuôi gà theo kiểu chuồng lạnh sẽ hạn chế mức thấp nhất sự lây lan và thiệt 

hại không đáng cho người chăn nuôi. 

Diện tích dãy chuồng là 14,4x112m, tổng diện tích chuồng nuôi là 1.612,8 

m2,  trong đó chia làm 2 khu vực: khu vực chuồng nuôi gà và khu vực quạt hút. 

Xung quanh chuồng gà chừa hành lang rộng tối thiểu 5m để vận chuyển thức ăn, 

đi lại chăm sóc đàn gà. 

Chuồng xây xong, chuồng đổ một lớp trấu dày 10 cm trên sàn, pha thuốc 

để phun sát trùng bên trong và cách xa bên ngoài chuồng 5m, với chuồng cũ cần 

làm sạch lớp chất độn có phân trên sàn và quét mạng nhện, xong đổ lớp trấu mới 

rồi phun thuốc sát trùng. 

 Nhận xét: Chăn nuôi gà theo mô hình chuồng lạnh nhằm đưa khoa học kỹ 

thuật cao vào chăn nuôi và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Mô hình chăn nuôi ứng 

dụng công nghệ cao với hệ thống quản lý nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn, nước uống 

hoàn toàn tự động giúp các trại ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm bệnh từ bên 

ngoài, từ đó hạn chế rủi ro trong chăn nuôi. 

- Nuôi gà chuồng lạnh cũng giảm thiểu rất nhiều nguy cơ dịch bệnh do 

khâu vệ sinh chuồng trại tốt, nguồn thức ăn đầu vào đảm bảo và giảm thiểu tới 

mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường. 

- Nuôi gà chuồng lạnh còn tiết kiệm được nhiều chi phí và công sức của 

người nuôi do có hệ thống cho ăn tự động. Mỗi trại gà chỉ cần 2 công nhân là có 

thể đảm nhiệm hết công việc hàng ngày. Ngoài ra, do xây dựng kiên cố nên thời 

gian sử dụng trại gà lạnh có thể lên tới 10 - 15 năm, trong khi trại gà hở chỉ sử 

dụng được 2 - 3 năm là xuống cấp, có khi phải làm lại.  

 - Với những nội dung trên, nhận thấy công nghệ áp dụng là phù hợp và có 

hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu tại khu vực thực 

hiện Cơ Sở 
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3.2.2. Quy trình công nghệ quy trình sản xuất điện năng lượng mặt trời 

 

Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ sản xuất điện năng lượng mặt trời 

Nguyên lý hoạt động của điện mặt trời: 

- Hệ thống pin năng lượng mặt trời sẽ nhận bức xạ mặt trời và chuyển hóa 

thành nguồn điện một chiều (DC). Nguồn điện một chiều (DC) sẽ được bộ 

inverter hòa lưới chuyển hóa thành nguồn điện điện xoay chiều và hòa chung 

với nguồn điện lưới để cung cấp cho tải. 

- Bộ inverter hòa lưới có tích hợp bộ dò điểm công suất cực đại (MPPT) để 

tận dụng tối đa nguồn điện phát ra từ các tấm pin NLMT. Ngoài ra, Bộ nverter 

hòa lưới còn có bộ dò dòng điện, điện áp và pha của lưới để đồng bộ điện mặt 

trời với nguồn điện lưới. 

- Hệ thống hoạt động theo 03 trường hợp như sau: 

Trường hợp 1: Khi công suất hệ thống phát ra lớn hơn công suất tải tiêu 

thụ thì hệ thống sẽ trả ngược về lưới. ngược lại công suất hệ thống nhỏ hơn nhu 

cầu của tải thì điện lưới sẽ tự động bù vào để cung cấp cho tải. 

Trường hợp 2: Khi trời nắng tốt và điện lưới bị cúp thì hệ thống cũng 

không hoạt động để đảm bảo an toàn (chức năng Islanding protect). 

Trường hợp 3: Hệ thống chỉ hoạt động vào ban ngày (khi có ánh nắng mặt 

trời) nên khi ban đêm hệ thống sẽ ngủ đông và tự động khởi động trở lại vào 
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buổi sáng hôm sau. 

 Nhận xét:  

Theo Công ty Điện lực Đồng Tháp, đến tháng 05 năm 2020, toàn tỉnh Đồng 

Tháp có trên 730 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng 

công suất lắp đặt hơn 8.181kWp. Trong đó, có 486 khách hàng lắp đặt sau ngày 

30/6/2019 với công suất gần 4.800kWp; sản lượng phát lên lưới từ hệ thống 

năng lượng mặt trời mái nhà gần 3,5 triệu kWh. Riêng 5 tháng đầu năm 2020 

trên 1,8 triệu kWh. Tổng số sản lượng điện đã trả tiền tương ứng khoảng 3,5 tỷ 

đồng. Theo số liệu thống kê của ngành điện lực, miền Nam nằm trong khu vực 

có bức xạ mặt trời mạnh, số giờ nắng trung bình là 6 - 8 giờ/ngày và liên tục 

trong suốt cả năm. Cường độ bức xạ mặt trời trung bình của miền Nam là khá 

cao, đạt từ 4 - 4,5kWh/ngày/kWp nên tiềm năng phát triển và ứng dụng năng 

lượng mặt trời để phát điện là rất lớn. Theo đó, số giờ nắng ở tỉnh Đồng Tháp 

đạt từ 2.200 - 2.500 giờ/năm, rất thích hợp cho việc khai thác nguồn điện năng 

lượng mặt trời và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà hiện đang là 

lựa chọn của nhiều hộ gia đình tại Đồng Tháp. 

Với những nội dung trên, nhận thấy công nghệ áp dụng là phù hợp và có 

hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu tại khu vực thực 

hiện Cơ Sở  

3.3. Sản phẩm của cơ sở  

Mỗi năm trang trại của cơ sở thực hiện 04 chu kỳ nuôi với 18.000 con/chu 

kỳ nuôi, trọng lượng mỗi con gà thịt sau xuất chuồng khoảng 1,5 kg/con. Hằng 

năm công ty cung cấp cho thị trường sản lượng khoảng 108 tấn/năm.  

Sản phẩm dịch vụ cung cấp là sản xuất và mua bán điện, Cơ sở sản xuất 

cung cấp điện với hệ điện tấm pin năng lượng mặt trời có công suất 990Kwp/hệ 

cho sản lượng khoảng 1.000Mwh điện/năm. 

4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện nước của cơ sở: 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng 

4.1.1. Nhu cầu về con giống 

Quy mô trang trại (1 trại) chăn nuôi 18.000 con/chu kỳ nuôi, mỗi chu kỳ 

nuôi khoảng 50-60 ngày. Mỗi năm trang trại có 04 chu kỳ nuôi, đồng nghĩa với 

việc trang trại nuôi 54.000 con/năm. Gà con giống (một ngày tuổi) được nhập từ 

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam vận chuyển trực tiếp về trang trại. 
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Gà con giống với khối lượng từ 35 – 40g/con. 

4.1.2. Nhu cầu về thức ăn cho gà 

Nguồn cung cấp thức ăn cho cơ sở  là Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. 

Việt Nam cung cấp toàn bộ, đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhu cầu của đàn 

gà. Thức ăn chính cho gà là thức ăn tổng hợp. Thành phần bao gồm nhóm 

nguyên liệu thô, nhiều xơ, các phụ phẩm nông nghiệp (xác mỳ, lõi ngô,...); 

nhóm nguyên liệu giàu năng lượng: tấm gạo, ngô, sắn, thức ăn, khoai mỳ, các 

loại củ giàu tinh bột; nhóm nguyên liệu giàu protein: đậu lạc, khô dầu, dầu cá; 

nhóm nguyên liệu bổ sung: các chất muối khoáng, canxi, phốtpho,...; nhóm phụ 

gia: chất bảo quản, tạo mùi...(dầu cá, nước gan mực). 

Thức ăn từ các xe vận chuyển nguyên liệu sẽ được đưa vào nhà kho chứa, 

sau đó vận chuyển đến hệ thống ống phân phối thức ăn tự động, phân phối thức 

ăn vào máng. 

Thức ăn lưu giữ trong kho chứa, đảm bảo gà dùng trong 10 ngày, khi hết sẽ 

được nhập thức ăn bao, 10 ngày nhập 01 lần hạn chế bụi phát tán trong quá trình 

nhập thức ăn. 

Trung bình gà xuất chuồng có trọng lượng 1,5 kg/con, một chu kỳ nuôi với 

18.000 con gà cần 42,66 tấn thức ăn/chu kỳ nuôi (tham khảo của Công ty TNHH 

JAPFA Việt Nam cung cấp thì ước tính cho gà nuôi công nghiệp là 1,58 kg thức 

ăn/1kg tăng trọng) 

4.1.3. Nhu cầu về trấu 

Trang trại sử dụng trấu làm chất độn chuồng, giúp hút ẩm từ phân gà, giảm 

độ đậm đặc của phân. Điều này không những giảm bớt sự tiếp xúc trực tiếp giữa 

gà và phân gà mà còn làm giảm sự tập trung của vi khuẩn, sự kết hợp giữa lớp 

độn chuồng dày và phân gà tạo một lượng nhỏ amoniac diệt khuẩn. Ngoài ra 

chất độn chuồng bằng trấu còn có chức năng điều hòa độ ẩm và nhiệt độ của môi 

trường chuồng nuôi.  

Diện tích chuồng nuôi gà = (14,4 x 100) x 1 = 1.440 m2, với lớp trấu dày 

0,1m, ước tính 1m2 cần dùng khoảng 5,65 kg trấu (Tham khảo kinh nghiệm các 

Cơ Sở chăn nuôi gà tương tự và từ nguồn http://nhachannuoi.vn/), lượng trấu sử 

dụng là: 

5,65 kg trấu /m2 x 1.440 m2 =8.6136 kg ~ 9 tấn trấu/chu kỳ nuôi. 

Vậy mỗi năm, với 04 chu kỳ nuôi trang trại cần khoảng 36 tấn trấu/năm. 
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4.1.4. Nhu cầu về hóa chất, vắc xin, thuốc thú y 

Cơ Sở thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn theo Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/05/2016 và Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT Sửa đổi 

bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 

của Bộ Trưởng Bộ Nông nghệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

Bảng 1. 5. Danh mục nhu cầu hóa chất, vắc xin, thuốc thú y 
STT Nguyên, nhiên vật liệu đầu vào Đơn vị tính Số lượng/năm 

A VẮC XIN, THUỐC THÚ Y 

I Thuốc kháng sinh 

1 Streptomycin Lọ 1.000mg 2.212 

2 Getamycin 4% Túi 4.000mg 190 

3 Enrotis L.A Lọ 1.000mg 2.212 

4 Ampicilin Lọ 500mg 2.212 

5 Nova – mycoplasma Gói 1 kg 76 

6 Pencilin Lọ 1 mũi 2.212 

II Cúm gia cầm 

1 Vaccine Liều 76.600 

III Phòng bệnh Newcastle, chủng 

VG/GA trên gà 
Liều 72.600 

IV Phòng bệnh viêm phế quản truyền 

nhiễm trên gà, chủng H120 
Liều 72.600 

V Thuốc thú y - vitamin Liều 72.600 

B HÓA CHẤT 

I Khử mùi 

1 Chế phẩm EM Pro – 1 Lít 30 

2 Chế phẩm EM Fert-1 Kg 32 

II Sát trùng xe, công nhân ra vào trại, phun xịt chuồng trại, xử lý 

xác gà chết 

1 Thuốc sát trùng Chloramin Kg 100 
(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Phương Thịnh Phát) 

4.2. Nguồn cung cấp điện nước của Cơ sở   

Nhu cầu sử dụng điện, nước được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1. 6. Tổng hợp nhu cầu sử dụng điện, nước tại cơ sở 

TT Nhiên liệu ĐVT Số lượng 

1 Điện kW/năm 3.000 

2 Nước  m3/ngày 3 
(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Phương Thịnh Phát) 
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4.2.1. Nhu cầu cấp nước 

Cơ sở sử dụng nguồn nước sạch được cung cấp bởi trạm cấp nước khu vực, 

nhu cầu sử dụng ước tính trung bình khoảng 3 m3/ngày. 

Dựa theo TCXDVN 33:2006 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công 

trình – Tiêu chuẩn thiết kế và TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu 

chuẩn thiết kế, nhu cầu nước cấp cho Cơ sở được tính toán chi tiết như sau: 

Bảng 1. 7. Nhu cầu cấp nước của Cơ Sở 
TT Đối tượng cấp nước Số lượng Định mức Lưu lượng  

A Lượng nước sử dụng thường xuyên 

I Nước cấp sinh hoạt 

1 Nước sinh hoạt 5 người 
100 

(lít.người.ngày) 
0,5 m3 

2 Nước cấp cho nhà bếp 5 người 18 (lít.người.ngày) 0,09 m3 

II Nước cấp chăn nuôi 

1 Nước uống cho gà* 18.000 con 0,1 (lít/con) 1,8 m3 

2 
Nước cấp cho hệ thống làm 

mát 
1 hệ 

0,5 (m3/hệ 

thống) 
0,5 m3 

3 

Nước cấp cho hoạt động khử 

trùng xe, vệ sinh xe ra vào  

trại 

5 xe 

5 người 

25 (lít/xe) 

5 (lít.người) 
0,15 m3 

Tổng cộng 2,95 m3 

B Lượng nước sử dụng không thường xuyên 

1 
Nước cấp cho hệ thống làm 

mát 
1 chuồng 6 (m3/hệ thống) 6,0 m3 

2 Nước vệ sinh tấm pin NLMT 1 lần/3tháng 7,32 (m3/lần) 7,32 m3 

3 Nước vệ sinh chuồng trại 1 chuồng 2,16 (m3/lần) 2,16 m3 

Tổng cộng 15,48 m3 
 (Nguồn: Nguồn: http://nhachannuoi.vn. Cơ sở nuôi gà thịt công nghiệp, lượng nước cần 

cung cấp cho 1 con gà 2 kg là 100ml/ngày) 

Nước cấp cho hoạt động chăn nuôi của trang trại chủ yếu là nước cấp cho 

sinh hoạt của công nhân, nước uống cho gà và nước làm mát, vệ sinh chuồng 

trại. 

- Nước cấp sinh hoạt: Được lấy từ hệ thống cấp nước trong khu vực, lượng 

nước cấp được tính theo QCVN 01:2008/BXD, định mức sử dụng nước là 100 

lít/người/ngày. Nhân viên và quản lý tại Cơ sở là 5 người. 

Vậy nhu cầu sử dụng nước là: 5 x 100 lít/người/ngày = 500 lít/ngày.  

- Nước cấp cho nhà ăn, nhu cầu dùng nước cho mỗi suất ăn 18 (lít/suất ăn): 

Qnhà bếp = 5 (người)×18(lít/.suất.ca)×1 (ca 8 giờ)=90 (lít/ngày)=0,09 (m3/ngày) 



báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Chăn nuôi gà công nghiệp kết hợp với sản xuất điện 

năng lượng mặt trời mái nhà” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH SX-TM Phương Thịnh Phát                                                                       24 

- Nước cấp cho hoạt động chăn nuôi: 

+ Nước cấp cho cho gà:  

Qgà = 100 (ml/con.ngày) x 18.000 (con) x 10-6 (m3/ml) = 1,8(m3/ngày) 

+ Nước làm mát: 

* Cấp ban đầu: QLm = 6 (m3/chuồng/lần) 

* Cấp bổ sung: Trong quá trình hoạt động một lượng nước sẽ thất thoát do 

bay hơi, do đó sẽ cung cấp một lượng nước bổ sung là khoảng 0,5 (m3/ngày) cho 

một nhà chuồng. 

+ Nước dùng cho sát trùng: 

* Nước sát trùng người: Bình quân mỗi người ra vào trại cần 5 (lít/ lần sát 

trùng) và tổng số công nhân hoạt động của trại là 10 người 

QSt(1) = 5 (lít/lần sát trùng) x 5 (người) x 10-3 (m3/lít) = 0,025 (m3/ngày) 

* Nước sát trùng xe: Dự kiến tối đa có khoảng 03 xe ra vào trại mỗi ngày, 

với lượng nước cần để sát trùng mỗi xe là 25 (lít/lần sát trùng) 

QSt(2) = 25 (lít/lần sát trùng) x 5 (xe) x 10-3 (m3/lít) = 0,125 (m3/ngày) 

* Tổng lượng nước cần để sát trùng xe và người:  

QSt = QSt(1) + QSt(2) = 0,025 (m3/ngày) + 0,125 (m3/ngày) = 0,15 (m3/ngày) 

- Nước dùng cho vệ sinh chuồng trại: Chủ Cơ sở sẽ tiến hành vệ sinh 

chuồng trại sau khi kết thúc vụ nuôi (60 ngày/lứa), do chưa có quy định về 

lượng nước sử dụng để rửa chuồng trại do đó Cơ sở sử dụng định mức lượng 

nước sử dụng nước vệ sinh đường là 1,5L/m2 (theo bảng 3.1 TCXDVN 33 : 

2006). Lượng nước sử dụng được tính toán như sau: 

1,5L/m2 x 14,4m x 100m = 2.160 Lít = 2,16 m3 

 - Nước vệ sinh tấm pin NLMT: là nước sạch tuy nhiên sau khi dùng để vệ 

sinh các tấm pin NLMT mang theo đất, đá, cát, bụi bẩn, làm ô nhiễm lượng 

nước dùng để vệ sinh các tấm pin. Do chưa có định mức sử dụng nước cho hoạt 

động vệ sinh 2.386 tấm pin (tấm pin có kích thước là 

2.015mm*1.002mm*40mm), báo cáo sử dụng định mức sử dụng nước để rửa 

đường là 1,5 lít/m2 (theo bảng 3.1 TCXDVN 33:2006). Lượng nước sử dụng 

được tính toán như sau: 

1,5L/m2 x 4.879,2m2= 7.318,8 Lít = 7,32 m3 

- Dầu DO: Sử dụng cho máy phát điện dự phòng khi cúp điện, khoảng 10 
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lít/tháng. 

4.2.2. Nhu cầu cấp điện 

Nguồn cung cấp điện cho cơ sở là nguồn cung cấp điện từ mạng lưới điện 

quốc gia và hệ thống điện năng lượng mặt trời của cơ sở.  

Chủ cơ sở đầu tư 01 trạm hạ thế 1Mw kết nối với mạng lưới điện quốc gia 

để phục vụ cho cơ sở, lượng điện sử dụng cho cơ sở khoảng 3.000kW/năm. 

4.2.3. Nhu cầu sử dụng dầu DO 

- Dầu DO: Sử dụng cho máy phát điện dự phòng khi cúp điện, khoảng 10 

lít/tháng. 

5. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý  

5.1. Tiến độ thực hiện cơ sở 

- Tiến độ thực hiện Cơ sở:  

+ Chuẩn bị thủ tục hành chính: từ tháng 04/2021 đến tháng 5/2021. 

+ Xây dựng: Dự tính đầu tháng 5/2021. 

+ Đi vào hoạt động: Tháng 6/2021. 

5.2. Nguồn vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư thực hiện Cơ sở là: 8.000.000.000 VNĐ (Viết bằng chữ: 

Tám tỷ đồng). Trong đó: 

- Vốn tự có: 2.000.000.000 VNĐ 

- Vốn vay: 6.000.000.000 VNĐ 

5.3. Tổ chức quản lý  

Tổng số người làm việc khoảng 5 người. Trong đó: 

+ Quản lý: 01 người; 

+ Công nhân: 04 người;  

+ Chủ Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phương Thịnh Phát sẽ chịu 

trách nhiệm trực tiếp tổ chức quản lý Cơ sở.  
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường, vị trí thực hiện của cơ sở 

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các Cơ sở điện năng lượng 

mặt trời tại Việt Nam. 

Nghị quyết 221/2018/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

ngày 06 tháng 12 năm 2018 về việc thông qua quy hoạch nông nghiệp, phát triển 

nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  

Quy hoạch ngành chăn nuôi với nội dung tiếp tục đẩy mạnh phát triển 

ngành chăn nuôi của tỉnh theo hướng sản xuất thịt, con giống, trứng chất lượng 

cao, gắn với xây dựng Cơ Sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm an toàn 

sinh học và vệ sinh thực phẩm, hình thành chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng, đáp 

ứng nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh, các tỉnh trong khu vực và cả nước. Cơ Sở hoạt 

động sản xuất điện năng lượng mặt trời là phù hợp với quy hoạch phát triển 

mạng lưới điện quốc gia. Việc phát triển điện năng lượng mặt trời mang lại 

nhiều giá trị tích cực cho môi trường vì đây là nguồn năng lượng sạch thân thiện 

với môi trường, góp phần hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch. 

Vị trí dự kiến triển khai hoạt động kinh doanh nằm ở khu vực nông thôn 

thuộc xã Phương Thịnh không thuộc phạm vi trong khu vực chợ, khu vực trung 

tâm đô thị nên trong quá trình chăn nuôi – sản xuất sẽ ít tác động đến môi trường 

đối với các đối tượng xung quanh đặc biệt là người dân. 

1. Sự phù hợp của Cơ Sở với khả năng chịu tải của môi trường 

Nước thải chủ yếu từ công đoạn vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sau mỗi chu 

kỳ nuôi với lưu lượng 2,16m3, tần suất xả thải 1 lần/ (50-60 ngày). Lưu lượng xả 

thải này rất thấp. Đồng thời nước thải được thu gom xử lý đạt theo QCVN 62-

MT/2016/BTNMT cột A phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Công trình thu, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa của Cơ sở được bố trí dọc theo tuyến đường nội 

bộ của Cơ sở và tách biệt với tuyến thoát nước thải. Hệ thống cống thoát BTCT 

đường kính 400mm, khoảng cách giữa các hố gas khoảng 20 - 30m hố ga lắng 

cát kích thước 800×800×1200mm, tổng chiều dài tuyến cống thoát nước mưa 

của Cơ sở là 350m. Nước mưa sẽ được thu gom và dẫn ra kênh Nội đồng, độ 

dốc cống thoát nước dao động 3%-5%, đảm bảo không gây ứ đọng. Điểm thoát: 

01 điểm tại mương thủy lợi. 

1.2. Công trình thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt: ước thải sinh hoạt phát sinh từ Cơ sở được thu gom 

bằng hệ thống ống dẫn ∅110mm vào 01 bể tự hoại 5 ngăn với chiều dài đường 

ống khoảng 100m và xử lý sơ bộ trước khi dẫn vào hồ sinh học. 

b. Nước thải chăn nuôi 

Bố trí 2 rãnh thu nước thải dọc theo chiều dài chuồng nuôi, rãnh thoát nước 

thải được bố trí dọc theo chuồng, lòng rãnh không sâu, rãnh có kích thước rộng 

10cm sâu 10cm so với mặt nền, đảm bảo độ dốc 3 -5% để dễ thoát nước khi rửa 

chuồng. Chiều dài tuyến rãnh thu gom L=300m và ống dẫn vào hồ sinh học 

PVC ∅60mm.  

1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Nước thải của cở sở sau khi qua hồ xử lý sinh học sẽ tự chảy theo ống nhựa 

uPVC Ø90, Tổng chiều dài đoạn ống xả nước thải là 200m, được đặt âm dưới 

nền đất 200mm dẫn nước thải sau xử lý ra kênh nôi đồng, độ dốc đặt ống đảm 

bảo từ 1% 

1.2.3. Địa điểm xả nước thải 

Nước thải từ các hoạt động chăn nuôi của Cơ Sở sau khi xử lý bằng hồ xử 

lý sinh học sẽ xả thải ra kênh nội đồng theo cơ chế tự chảy. Tọa độ điểm xả 
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nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o) là X: 

1168663; Y: 572564 

1.2.4. Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải của Cơ Sở  

     

Hình 3. 1. Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom nước thải của Cơ Sở 

  
ống xả nước từ chuồn ra rãnh thoát Rãnh thoát nước thải 

Hình 3. 2. Hình ảnh hệ thống thu gom nước thải 
1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 0,5m3/ngày và lượng nước thải này 

được xử lý bằng hầm tự hoại. 

Hầm tự hoại được thiết kế có hình dạng chữ nhật (kích thước 2m x 3m 

x1,5m), nước thải từ các khu vệ sinh thoát xuống hầm tự hoại sẽ lần lượt đi qua 

các ngăn trong bể, nước thải trước tiên đi qua ngăn thứ nhất, phần lớn các cặn sẽ 

được lắng xuống và phân hủy kỵ khí, sau đó nước thải qua ngăn lắng thứ 2, tại 

Hồ sinh học 

(Nước thải đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT) 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại cải tiến 

Nước thải chăn nuôi 
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đây các cặn lắng lơ lửng tiếp tục phân hủy kỵ khí. Nước thải sau khi qua hầm tự 

hoại có thể loại bỏ trung bình 50 - 70% theo SS và 25 - 45% theo BOD và COD. 

Dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, 

một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. 

Nước thải qua ngăn thứ 3 vẫn còn chứa nhiều hợp chất hữu cơ do đó cần phải 

lưu thêm thời gian để phân hủy tiếp, sau đó nước thải thoát ra ngoài theo ống 

dẫn. Nước thải sau khi xử lý qua hầm tự hoại đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột 

B. 

1.3.2. Hồ xử lý sinh học (Xử lý nước thải chăn nuôi và nước thải sinh hoạt 

sau hầm tự hoại) 

Cơ sở sử dụng loại hồ sinh học (facultativ), diện tích hồ là 420 m2. Chiều 

sâu 4,0 m, tính từ bờ đê bao quanh hồ (chiều sâu tính từ mặt nước đến đáy hồ 

duy trì ở khoảng 3,0m nhằm đảm bảo tối ưu khả năng xử lý của hồ).  

(Công nghệ được áp dụng đạt hiệu quả tại trang trại nuôi gà của CÔNG TY 

Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại DƯƠNG PHAN. Địa chỉ ấp 4, xã 

Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 

 

 
Hình 3. 3. Mô hình hóa Hồ sinh học 

Mô tả: Hồ facultativ là loại hồ thường gặp trong điều kiện tự nhiên. Phần 

lớn các ao hồ của chúng ta là những hồ facultativ. Hiện nay, nó được sử dụng 

rộng rãi nhất trong các hồ sinh học. 

Trong hồ này xảy ra hai quá trình song song: quá trình ôxy hóa hiếu khí 
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chất nhiễm bẩn hữu cơ và quá trình phân huỷ mêtan cặn lắng. Đặc điểm của loại 

hồ này xét theo chiều sâu của nó có thể chia ra 3 vùng: Lớp trên là vùng hiếu 

khí, lớp giữa là vùng trung gian, còn lớp dưới là vùng kỵ khí. 

Nguồn ôxy cần thiết cho quá trình ôxy hóa các chất hữu cơ trong hồ chủ 

yếu nhờ quang hợp của rong tảo dưới tác dụng của bức xạ mặt trời và khuếch 

tán qua mặt nước dưởi tác dụng của sóng gió, Hàm lượng ôxy hoà tan vào ban 

ngày nhiều hơn ban đêm. Do sự xâm nhập của ôxy hoà tan chỉ có hiệu quả ở độ 

sâu lm nên nguồn ôxy hoà tan chủ yếu cũng ở lớp nước phía trên. Quá trình 

phân huỷ ky khí lớp bùn ở đáy hồ phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ. Quá trình 

này làm giảm tải trọng hữu cơ trong hồ và ánh ra các sản phẩm lên men đưa vào 

trong nước. 

(Nguồn: Lâm Minh Triết, Lê Hoàng Việt, Vi sinh vật nước và nước thải, 2009) 

* Cơ chế hoạt động của hồ sinh học: Hồ sinh học dùng xử lý nước thải dựa 

vào quá trình tự làm sạch của hồ. Khi nước vào hồ do vận tốc nước chảy nhỏ, 

các loại cặn lắng có tỷ trọng lớn được lắng xuống đáy, các chất bẩn hữu cơ còn 

lại lơ lửng trong nước sẽ được vi khuẩn hấp thụ và oxy hoá. Ở gần sát mặt nước 

tồn tại nhiều VSV hiếu khí, tại đây oxy được cung cấp từ quá trình hoà tan từ 

không khí do chuyển động của sóng, gió. Lượng oxy hoà tan này không nhiều 

nhưng khá ổn định, lượng oxy còn có trong tầng nước do sự quang hợp của tảo. 

Nhờ có oxy quá trình chuyển hoá hiếu khí của VSV xảy ra mạnh, chất hữu cơ 

nhanh chóng bị phân huỷ cho sản phẩm là sinh khối, CO2, các muối nitrat, 

nitrit... 

Khí CO2 và hợp chất N, P lại được rong tảo sử dụng trong quá trình quang 

hợp. Trong giai đoạn này sẽ giải phóng oxy, cung cấp cho quá trình oxy hoá các 

chất hữu cơ của vi khuẩn. Sự hoạt động của rong, tảo tạo điều kiện thuận lợi cho 

quá trình trao đổi chất của vi khuẩn. Như vậy vi khuẩn hiếu khí và tảo tạo ra một 

vòng khép kín của sự chuyển hoá vật chất. Tuy nhiên trong trường hợp nước 

thải đậm đặc chất hữu cơ, tảo có thể chuyển từ hình thức tự dưỡng sang dị 

dưỡng và tham gia vào quá trình oxy hoá chất hữu cơ. Nấm, xạ khuẩn có trong 

nước thải cũng thực hiện vai trò tương tự. 

Ở phần đáy hồ, các chất hữu cơ có tỷ trọng lớn lắng xuống thường đây là 

các chất khó phân hủy, trong môi trường đáy hồ rất thiếu oxy nên phát triển 

VSV yếm khí. Các VSV này tham gia chuyển hóa chất hữu cơ thành các acid 

hữu cơ, rượu vể VSV khác tiếp tục chuyển hóa thành khí CH4, H2S, CO2 , 

CH3… Trong đó CO2 và CH3 có ý nghĩa giúp rong tảo phát triển mạnh, ngược 

lại trong quá trình phát triển rong, tảo tạo ra oxy là yếu tố không thuận lợi cho 
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sự phát triển của VSV yếm khí. Tuy nhiên rong, tảo chỉ phát triển mạnh ở phần 

gần ánh sáng mặt trời nên lượng oxy tạo ra một phần bay vào không khí, một 

phần được VSV hiếu khí sử dụng nên sự ảnh hưởng đến VSV yếm khí không 

đáng kể. Phần đáy hồ khi rong tảo chết thì xác của chúng sẽ là chất dinh dưỡng 

cho VSV đáy hồ phát triển. 

* Đánh giá khả năng tự làm sạch của hồ sinh học: 

Trong nước thải chăn nuôi thì chỉ số cần chú ý được xử lý nhất là BOD5, tải 

trọng BOD5 của hồ phụ thuộc vào nhiệt độ có thể xác định theo công thức sau:  

BOD5 = 11,2 x (1,054)(1,8T + 32) 

Trong đó:  

BOD5- tải trọng tối đa, (kg/ha.ngày); 

T- nhiệt độ trung bình tháng, °C. 

(Nguồn: Lâm Minh Triết, Lê Hoàng Việt, Vi sinh vật nước và nước thải, 2009) 

Giả sử nhiệt độ trung bình tháng là 30oC, thì tải trọng BOD5 một ngày là 

1.031,6 kg. 

Diện tích hồ sinh học của Cơ sở là 420m2, tương đương 0,042 ha. Tải trọng 

BOD5 hồ sinh học của Cơ sở là: 1.031,6 kg x 0,042ha = 43,3272 kg/ngày. Trong 

khi đó, lượng nước thải chăn nuôi phát sinh vào cuối mỗi chu kỳ nuôi là: 

2,16 m3/chuồng x 1 chuồng = 2,16 m3 

Theo bảng nồng độ nước thải chăn nuôi gà chưa qua xử lý thì BOD5 là 

2.368 mg/L (Nguồn: xulynuocthai.net, truy xuất 12/2020), Tải trọng tối đa 

BOD5 mỗi chu kỳ nuôi phát sinh là 5,1148kg/lần rửa. 

Do đó, lượng chất thải phát sinh được thải ra hồ sinh học chưa vượt 

ngưỡng chịu tải của hồ (5,1148kg/43,3275kg), bên cạnh đó lượng nước thải 

chăn nuôi chỉ phát sinh theo chu kỳ. 

Sau khoảng thời gian lưu nước 7 ngày tại Hồ sinh học, các vi sinh vật sẽ 

phân hủy và tiêu thụ các chất hữu cơ có trong nước. Lúc này nước thải đã đạt 

chất lượng theo QCVN-MT:2016/BTNMT, cột A và thải ra kênh nội đồng vào 

thời điểm trước khi tiến hành thu hoạch vụ gà tiếp theo từ 10-15 ngày. 

Ngoài ra, chủ Cơ sở cũng sẽ bổ sung chế phẩm sinh học D.EM (sản phẩm 

của công ty TNHH Gia Tường) vào hồ sinh học sau mỗi lần vệ sinh chuồng trại. 

Liều lượng sử dụng là 1 lít/lần. Cụ thể, liều lượng nhà sản xuất khuyên dùng là 1 

lít/ 2000 m3, lượng nước trong hồ trung bình là: 420m2 x 3m = 1.260 m3. 
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Do đó, liều lượng là 0,63 lít. Cơ sở sử dụng với liều lượng 0,7 lít/lần. 

Bảng 3. 1. Thông số hồ sinh học 

STT Hạng mục công trình Đơn vị tính Số lượng 

1 

Hồ sinh học 

Vật liệu: lót bạt chống thấm 

Diện tích: 420m2, chiều sâu: 3,0m 

Hồ 01 

(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Phương Thịnh Phát) 

1.3.3. Hóa chất và chế phẩm sinh học sử dụng 

Bảng 3. 2. Chế phẩm sinh học sử dụng cho công trình xử lý nước thải 

STT Tên sản phẩm ĐVT Xuất xứ 
Khối lượng              

đầu vào 
Ghi chú 

1 
Men vi sinh kỵ khí 

Jumpo G 
kg/năm Việt Nam 5 

Bổ sung cho 

hầm tự hoại 

2 
Men vi sinh kỵ khí 

Jumpo G 
kg/năm Việt Nam 5 

Bổ sung cho 

Hồ sinh học 
3 

Men vi sinh hiếu khí 

Jumpo A 
kg/năm Việt Nam 5 

Tổng cộng (kg/năm) 15  
(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Phương Thịnh Phát) 

1.3.4. Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất trong quá trình vận hành  

Quá trình vận hành các công trình xử lý nước thải của cơ sơ không tiêu hao 

điện năng và hóa chất 

1.3.5. Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Cơ sở hoạt động phát sinh nước thải tại công đoạn vệ sinh chuồng trại với 

lượng nước thải phát sinh là 2,16m3/chu kỳ nuôi. Do đó, theo Điều 97, Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cơ sở không thuộc đối tượng phải 

thực hiện chương trình quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

2. Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải 

2.1. Công trình xử lý khí thải từ khu vực chuồng nuôi 

 Chuồng được thông thoáng bằng hệ thống thông gió, không khí vào 

chuồng lưu thông theo nguyên lý hút gió vào và thoát ra bằng quạt thông gió, 

chuồng được lưu thông tốt sẽ giảm đáng kể mùi hôi. 

  Xây dựng chiều cao chuồng nuôi phù hợp; 

 Hệ thống được xây kín, đảm bảo chuồng luôn khô ráo, tránh động nước 
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phát sinh sinh vật gây bệnh, gây mùi. 

 Chủ đầu tư bố trí quạt hút cho khu vực chuồng nuôi. Hệ thống quạt hút 

được bố trí cuối dãy chuồng nuôi. Định kỳ 6 tháng bảo dưỡng 01 lần; 

 Đảm bảo chuồng luôn trong môi trường khô ráo, không ẩm mốc; 

 Sử dụng đệm lót sinh học có chế phẩm sinh học EM để xử lý chất thải 

của gà. 

 

 Biện pháp bằng thông gió (tấm làm mát Cooling pad và quạt hút) 

Mô hình trang trại chăn nuôi gà quy mô công nghiệp, gà chủ yếu sống 

trong một môi trường tương đối kín. Mùi thức ăn, mùi của khí thải, chất thải nếu 

không có những quạt thông gió cho chuồng gà thì sẽ rất nồng nặc, thiếu sự lưu 

thông khí tự nhiên, đặc biệt là trong thời tiết oi nóng của mùa hè cũng sẽ gây ra 

ảnh hưởng tới sức khỏe vật nuôi. 

Nếu chất lượng không khí không tốt sẽ khiến cho vật nuôi bị bệnh, phát 

triển kém, chất lượng thịt giảm, sinh trưởng chậm từ đó dẫn đến giảm giá thành 

bán, hay thậm chí có thể bị dịch bệnh gây mất trắng cả đàn gia súc, gia cầm. 

Nhận biết được tầm quan trọng của môi trường sống tới kinh tế và môi 

trường xung quanh, chu đầu tư ngoài tìm mua các con giống chất lượng, còn tìm 

cách để cải thiện môi trường sống của vật nuôi. Và giải pháp tối ưu được chủ 

đầu tư lựa chọn là lắp quạt thông gió cho chuồng gà. 

 Nguyên lý làm việc của hệ thống thông gió: 

- Tấm Cooling pad: không khí nóng và khô bên ngoài đi qua các tấm làm 

mát, lọc sạch bụi bẩn và nấm mốc. Số lượng tấm làm mát là 92 tấm/trại, có kích 

thước 0,15m*0,3m*1,8m.  

- Quạt hút: hút không khí mát và sạch từ tấm cooling pad lấp đầy không 

gian trong chuồng trại, đồng thời đẩy không khí nóng bên trong ra ngoài. Số 

lượng quạt hút là 10 quạt hút/trại, có công suất 1Hp, đường kính cánh là 48”.  

- Ngoài ra định kỳ 3 ngày 1 lần cơ sở tiến hành phun xịt enzyme khử mùi 
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xung quanh chuồng trại chăn nuôi để tăng cường hiệu quả xử lý mùi tại cơ sở. 

 
Hình 3. 4. Hệ thống quạt thông gió 

2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển 

Khí thải (SO2, CO, NOx,…) từ phương tiện giao thông trong khu vực 

không đáng kể do toàn bộ khu vực Cơ sở đều được bê tông hóa. Tuy nhiên, để 

hạn chế đến mức thấp nhất các tác động từ khí thải, chủ Cơ sở sẽ thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu sau: 

+ Phương tiện vận chuyển hàng hóa phải được che chắn kín, tắt máy khi 

bốc dỡ hàng hóa. 

+ Thường xuyên quét dọn, làm vệ sinh, tưới nước nhằm hạn chế lượng bụi 

và khí thải ảnh hưởng đến nhân viên.  

+ Hạn chế vận chuyển trong giờ nghỉ ngơi của người dân trong khu vực. 

+ Bê tông hóa toàn bộ sân nền tại khu vực Cơ sở, đường giao thông nội bộ 

và thường xuyên quét dọn vệ sinh hàng ngày để hạn chế bụi phát tán vào không 

khí. 

2.3. Công trình xử lý bụi từ quá trình nhập thức ăn, chất độn chuồng 

- Ngày nhập thức ăn hay chất độn chuồng sẽ không trùng với ngày nhập gà, tần 

suất nhập là 10 ngày nhập 01 lần, tương tự chất độn chuồng; 

- Ưu tiên bốc dỡ thức ăn bằng xe chuyên dụng như xe đẩy tay, hạn chế bốc dỡ 

bằng khuân vác thủ công; 

- Thực hiện nhập trấu vào chuồng bằng cách bơm trấu theo đường ống khí 

động để hạn chế trấu rơi vãi và phát sinh bụi ảnh hưởng đến công nhân; 
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- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Cơ sở không những làm tăng mỹ quan 

mà còn giúp lọc sạch không khí; 

2.4. Công trình xử lý mùi hôi ẩm mốc từ kho chứa thức ăn 

- Thức ăn được lưu chứa trong nhà kho thông thoáng, hạn chế độ ẩm;

- Thức ăn nhập về được chứa trong bao 2 lớp với lớp trong PE và lớp 

ngoài, may kín miệng bao;

- Thức ăn được kê lên pallet tránh bị ẩm mốc do hơi ẩm từ nền nhà làm 

phát sinh mùi hôi và giảm chất lượng thức ăn;

- Thức ăn được nhập mới 10 ngày 01 lần, không lưu chứa thức ăn tại kho 

trong thời gian dài, với số lượng lớn;

- Nhà kho được xây dựng, thiết kế nền BTCT, vách dựng tole, có mái che, 

tạo nên môi trường lưu chứa thông thoáng, sạch sẽ.

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh kho chứa trước khi nhập nguyên liệu mới, 

không để bám bụi trong kho. 

2.5. Công trình xử lý mùi hôi xung quanh chuồng trại 

Mùi hôi phát sinh từ khu vực chuồng nuôi là điều không thể tránh khỏi với 

mô hình chăn nuôi, đây là vấn đề mà Cơ sở hết sức quan tâm với những biện 

pháp giảm thiểu như sau: 

Thiết kế chuồng nuôi bảo đảm thông thoáng, ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ phù 

hợp  với các giai đoạn nuôi dưỡng gia cầm. 

Thiết kế rãnh thoát nước thải bên trong chuồng có độ dốc về 2 phía khoảng 

3cm, không bị ứ đọng nước bên trong chuồng; 

Đảm bảo diện tích chuồng nuôi phù hợp với số lượng gia cầm; 

Máng ăn, máng uống được làm bằng vật liệu dễ vệ sinh, tiêu độc khử trùng; 

Chuồng nuôi thiết kế đảm bảo che mưa nắng, chống nóng, chống rét, chống 

gió  bão ở hai mặt trước và sau chuồng nuôi, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, dễ 

dàng giữ ẩm về mùa đông. Cụ thể: chuồng nuôi được thông gió bằng hệ thống 

quạt hút, không khí vào chuồng lưu thông theo nguyên lý hút gió vào và thoát ra 

bằng quạt thông gió. Hệ thống quạt hút được bố trí cuối dãy chuồng nuôi. Định 

kỳ 6 tháng bảo dưỡng 01 lần đảm bảo cho sự hoạt động trơn tru. Tiến hành trồng 

dãy cây xanh phía sau các quạt hút mùi chuồng gà để hấp thụ khí thổi ra từ cá 
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chuồng gà, dựng tấm bạc cao 2m tạo vách ngăn cách ly đến diện tích đất nông 

nghiệp đang canh tác của người dân xung quanh. 

- Sử dụng đệm lót sinh học có chế phẩm sinh học EM để xử lý chất thải của 

gà 

2.6. Công trình xử lý mùi hôi phát sinh từ phân gà và lớp độn chuồng 

Phân gà với lớp trấu lót chuồng sẽ tạo nên lớp đệm sinh học, hệ vi sinh vật 

trong lớp đệm này với số lượng đông sẽ ức chế vi sinh gây mùi theo hình thức 

cạnh tranh: lên men triệt để các chất hữu cơ giải phóng năng lượng tạo các sản 

phẩm CO2, nước,… không có mùi. Bên cạnh đó, một số sản phẩm phụ của quá 

trình lên men có tác dụng khử mùi như a xít hữu cơ giúp trung hòa và cố định 

NH3, rượu giúp trung hòa mùi lạ. Nhờ vậy, mùi hôi trong chuồng nuôi được 

giảm thiểu. 

Bên cạnh đó, lượng phân gà và lớp trấu dùng để độn chuồng được xáo trộn 

định kỳ kết hợp phun chế phẩm sinh học EM trong suốt quá trình nuôi. Điều này 

giúp hạn chế đáng kể mùi hôi phát sinh. 

*Phun chế phẩm sinh học: hạn chế tối đa mùi phát sinh từ phân gà và lớp 

trấu lót chuồng: 

- Chế phẩm sử dụng là EM (FERT-1): Sử dụng theo tỷ lệ 1kg EM Fert -1 trộn 

đều với 10 kg cám gạo + 200 gam mật rỉ + nước sạch để duy trì độ ẩm 60%, ủ kín 

trong 03 ngày;

- Sau khi sử dụng lớp trấu lót, gà bắt đầu thải phân, sau 03 ngày sử dụng 

chế phẩm sinh học pha theo tỷ lệ phun xịt lên dãy phân chuồng để xử lý mùi hôi. 

Sau đó sử dụng chế phẩm EM (FERT-1) đã hoạt hóa để rải đều lên lớp đệm lót 

và đảo trộn đều.  

- Phun liên tục từ 2 – 3 ngày/lần sẽ giúp khử mùi hôi chuồng gà và biến 

phân gà thành phân gà vi sinh hữu cơ. Giảm bớt được công đoạn ủ phân sau khi 

xuất gà.

* Cơ chế khử mùi của chế phẩm sinh học: 

- Chế phẩm sinh học khử mùi khi cho vào môi trường sẽ sản sinh ra các 

thành phần vi sinh vật. Các vi sinh vật này giúp tiêu diệt các loại vi sinh gây hại 

trong môi trường chuồng nuôi. Chúng xâm chiếm vào nơi cư trú và làm chết vi 

sinh vậy gây hại. Chưa kể còn tạo ra các hoạt chất gây ức chế sự sinh trưởng và 

phát triển của các vi sinh vật có hại, kháng khuẩn và diệt khuẩn mầm bệnh. Phân 

hủy các hợp chất hữu cơ bao gồm xác bã động thực vật, phân chuồng ứ đọng, 
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tiêu diệt hoàn toàn mùi hôi.

- Bên cạnh đó, việc sử dụng chế phẩm sinh học trong việc khử mùi chuồng 

trại còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho vật nuôi, diệt vi khuẩn xung quanh 

môi trường sống, hạn chế chúng ký sinh vào nguồn thức ăn cho vật nuôi.

2.7. Công trình xử lý mùi từ quá trình giao – nhận, vận chuyển gà 

Sau mỗi lứa nuôi, gà trưởng thành sẽ được vận chuyển đến nơi nhận hàng, do 

đó mùi hôi phát sinh do quá trình vận chuyển là không thể tránh khỏi, nhất là đối 

với tuyến đường vận chuyển và khu vực thả gà lên xuống. Để hạn chế mùi hôi 

phát sinh, chủ Cơ sở cần có các biện pháp như sau: 

Sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển gà nhằm hạn chế phát sinh mùi và 

đảm bảo sức khỏe cho con giống, gà thịt.

Xe chở gia cầm giống có kiểu dáng loại thùng kín thông thường nhưng 

được thiết kế rất nhiều lỗ thoáng kiểu của sổ. Loại xe chở gà con giống phải đáp 

ứng được nhu cầu thông gió, nhưng không quá nhiều do con giống còn nhỏ và 

sức còn yếu. Nếu sử dụng loại thùng quá thoáng dẫn tới việc gà con có thể bị 

yếu đi trong quá trình vận chuyển. 

+ Xe chở gia cầm thịt, mẫu thùng xe có thiết kế thùng bạt thông thường. 

Điểm khác biệt lớn nhất là thùng xe không được làm kín mà chỉ hàn nhiều ô 

thoáng giống như song cửa với mục đích không để lọt các lồng gà được xếp bên 

trong lòng thùng. 

+ Đảm bảo tải trọng xe, không nhồi nhét gà trong không gian chật hẹp, 

nóng bức.

+ Xe phải được sát trùng, khử mùi khi ra, vào trang trại.

+ Khi giao nhận gà xong phải tiến hành phun xịt khử trùng khu vực giao - 

nhận.

2.8. Công trình xử lý bụi từ vệ sinh chuồng, vận chuyển chất lót chuồng 

Sau 1 chu kỳ nuôi, Cơ sở thực hiện vệ sinh chuồng trại, thu dọn chất lót 

chuồng để chuẩn bị cho đợt nuôi mới. Quá trình vệ sinh, thu dọn và vận chuyển 

chất lót chuồng sẽ làm phát sinh bụi. Để giảm thiểu tác động của bụi, Cơ sở thực 

hiện các giải pháp như sau: 

Chất lót chuồng (phân gà +trấu lót): được đơn vị thu mua thu gom vô bao 

chứa và cột kín miệng sau đó được phu xịt Chloramin khử trùng trước khi cho 

lên xe vận chuyển ra khỏi Cơ sở. 
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Chuồng trại sau khi thu dọn xong chất lót chuồng sẽ được vệ sinh bằng 

nước vừa đảm bảo vệ sinh vừa giúp hạn chế phát sinh bụi. 

Chất lót chuồng được đơn vị thu mua vận chuyển bằng xe tải với thùng xe 

có bạt phủ kín. 

2.9. Công trình xử lý hơi từ quá trình khử trùng chuồng trại 

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước trong một quy trình khử trùng chuồng. 

Các bước khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi như sau: 

Quy trình thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng trại : 

- Đối tượng tiêu độc khử trùng: 

+ Chuồng trại: nền chuồng, trần, vách, khoảng không khí trong chuồng 

nuôi và xung quanh khu vực trại. 

+ Dụng cụ chăn nuôi: máng ăn, máng uống, các loại dụng cụ khác. 

+ Các vật dụng, phương tiện vận chuyển ra vào trại 

- Tần suất thực hiện tiêu độc khử trùng: 

+ Khi không có dịch bệnh: Định kỳ 02 lần/tuần tiến hành phun thuốc một 

lần. 

+ Khi có dịch bệnh: thực hiện phun xịt hàng ngày và liên tục cho đến khi hết 

dịch. 

+ Sau mỗi khi xuất chuồng phải vệ sinh, khử trùng tiêu độc. Thời gian giãn 

cách lứa nuôi, dọn dẹp, vệ sinh, chuẩn bị chuồng trại ít nhất 15 ngày và sau đó 

nhập gà con thả lại lứa tiếp theo. 

- Lựa chọn thuốc sát trùng: 

+ Thuốc khử trùng được sử dụng cho chuồng nuôi là Chloramin. Các thuốc 

này đều có tính sát trùng nhanh, mạnh, kéo dài, hoạt phổ rộng, tiêu diệt được 

hầu hết các loại mầm bệnh, kể cả nấm, bào tử, vi rút, và một số nguyên sinh 

động vật. Ước tính lượng hóa chất khử trùng sử dụng khoảng 100 kg/năm 

+ Chế phẩm sinh học được sử dụng để khử mùi là chế phẩm EM Fert -1 

khoảng 32 kg/năm. 

+ Liều lượng sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Các bước thực hiện tiêu độc sát trùng: 

Bước 1: Thu gom, dọn dẹp tất cả các chất bẩn cơ học như chất lót độn 
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chuồng, phân, thức ăn thừa; 

Bước 2: Tẩy rửa thật sạch, có thể dùng nước hoặc nước pha xà phòng phun 

xịt với áp suất cao để làm sạch tất cả các chất bẩn có độ bám dính cao; 

Bước 3: Tiến hành phun thuốc khử trùng để diệt tất cả các mầm bệnh. Xịt 

đủ ướt bề mặt, thường với 01 lít thuốc khử trùng được  pha loãng sử dụng phun 

cho  3 – 4m2 bể mặt; 

 Đối với chuồng nuôi có vật nuôi: 

Phun thuốc khử trùng lên toàn bộ bề mặt nền, tường, máng ăn, máng uống, 

trần chuồng nuôi,.. 

Xịt khử trùng không khí chuồng nuôi, lượng dùng 1,2 – 1,5 lít dung dịch 

cho 100m3 thể tích không khí chuồng nuôi; 

 Đối với chuồng trống, đất xung quanh khu chăn nuôi, phương tiện vận 

chuyển: 

Phun xịt từ cao xuống thấp vật được khử trùng, đảm bảm ướt đều bề mặt; 

Phun thuốc khử trùng lên toàn bộ bề mặt nền, tường, máng ăn, máng uống, 

trần mái chuồng trại. 

Ngoài ra, nhân viên phun xịt thuốc khử trùng cần trang bị đầy đủ bảo hộ 

lao động để tránh ảnh hưởng của hơi thuốc khử trùng; 

Thực hiện phun theo đúng chiều gió, tránh đứng dưới hướng gió để tránh bị 

hơi thuốc dính vào người. 

2.10. Công trình xử lý mùi từ hồ xử lý sinh học 

Lượng nước thải phát sinh tương đối nhỏ nên mùi hôi không đáng kể. Để 

giảm thiểu mùi hôi, khí thải từ hệ thống thu gom, thoát nước và hệ thống XLNT 

Cơ sở áp dụng một số biện pháp như sau: 

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế đảm bảo độ dốc để tránh hiện 

trạng đọng nước thải, hạn chế gây mùi; 

- Trong quá trình vệ sinh chuồng trại thường xuyên nạo vét, khơi thông các 

mương thoát nước thải, đảm bảo nước thải lưu thông tốt, không ứ đọng phân 

hủy gây mùi hôi; 

- Bố trí vị trí xây dựng hồ xử lý sinh học phía khu đất Cơ sở tách biệt với 

các khu vực khác, cách xa khu vực văn phòng và nhà ở công nhân; 

- Xung quanh khu vực hồ xử lý sinh học được bố trí diện tích cây xanh 
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cách ly; 

- Hệ thống XLNT được xây dựng và vận hành đúng quy cách kỹ thuật. 

Thường xuyên theo dõi, bổ sung chế phẩm vi sinh thường xuyên để giảm thiểu 

tác động từ mùi hôi do nước thải không được xử lý. 

2.11. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải từ máy phát điện 

- Phòng chứa máy phát điện được thiết kế cao, rộng, thoáng khí; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị máy phát điện để đảm bảo 

máy hoạt động trong điều kiện tốt nhất, hạn chế phát sinh các bụi và khí thải 

trong quá trình hoạt động; 

- Cửa lấy gió phòng máy phát điện được bố trí phía đầu máy (phía đầu 

bảng điều khiển), kích thước cửa được bố trí theo công suất máy đảm bảo lưu 

lượng gió lấy vào. Cửa thoát gió nóng thiết kế bằng kích thước của két nước. 

Két nước có thiết kế chụp thoát có bạt chống rung  nối về phía cửa thoát gió 

nóng; 

- Đảm bảo ống khói có chiều cao phù hợp nhằm tăng khả năng pha loãng 

khí thải vào không khí và tăng khả năng giảm tiếng ồn; 

- Máy phát điện đặt trên bệ bê tông chắc chắn, giữa có chèn lớp cao su đàn 

hồi nhằm giảm độ rung lan truyền, đồng thời đảm bảo máy phát điện hoạt động 

được lâu dài. 

2.12. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng giảm thiểu ô nhiễm không khí, 

bụi, mùi tại Cơ Sở  

Bảng 3. 3. Danh mục thiết bị, máy móc sử dụng giảm thiểu ô nhiễm 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

1.  

Hệ thống quạt và làm mát của: 

Munter (Công suất: 1,1KW - 380V - 

50Hz) 

Hệ thống 10 Hà Lan 

2.  Hệ thống bạt trần Hệ thống 1 Việt Nam 

3.  Hệ thống bạt hông 2 bên Hệ thống 1 Việt Nam 

4.  Đèn sưởi hồng ngoại Interheat 100W Hệ thống  1 Trung Quốc 

5.  Máy xịt thuốc sát trùng 3W Cái 01 Việt Nam 

6.  Quạt hút (Công suất: 1Hp) Cái  10 Việt Nam 

2.13. Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Cơ sở không phát sinh khí thải công nghiệp. Do đó, căn cứ Điều 98, Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Cơ sở không thuộc đối tượng phải 
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thực hiện chương trường quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

3. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Tiến hành phân loại và lưu giữ tại nguồn. Phân chất thải thành 02 loại để 

lưu chứa riêng biệt 

+ Chất vô cơ: bao bì, hộp nhữa, vỏ lon kim loại, giấy thải,…. Biện pháp: 

bán phế liệu tại địa phương. 

+ Chất thải hữu cơ: gồm các loại dễ phân hủy như thức ăn thừa, rau củ, 

quả hư, thối,… Biện pháp: thu gom vào túi rác 5kg. 

Bố trí 02 thùng rác dung tích 60 lít, nắp đậy phía trước cổng và khu vực 

bên trong Cơ sở để thu gom tập trung rác thải sinh hoạt phát sinh. 

Công tác thu gom tuần suất 01 ngày/lần, tránh được tình trạng ứ đọng phát 

sinh mùi hôi thối và vi sinh vật gây bệnh. Trong phạm vi trang trại sẽ được công 

nhân thu dọn 01 lần trong ngày (Đơn vị trhu gom, vận chuyển và xử lý Dowasen 

– Chi nhánh dịch vụ môi trường). 

3.2. Chất thải rắn chăn nuôi 

- Phân gà và trấu lót sàn: Phân gà và trấu lót sàn sẽ được đảo trộn và phun 

chế phẩm EM thường xuyên để hạn chế mùi, đồng thời trong suốt quá trình chăn 

nuôi, sử dụng chế phẩm EM vừa để hạn chế mùi vừa có tác dụng phân hủy phân 

gà diễn ra nhanh hơn. Nhờ được phun chế phẩm sinh học và đảo trộn thường 

xuyên, phân và trấu sau mỗi chu kỳ được thu gom khoảng 56 tấn được đóng báo 

sau đó xuất bán cho đơn vị có nhu cầu (Đơn vị trhu gom, vận chuyển và xử lý 

Công ty TNHH Mai Thiên Thanh); 

- Bao bì chứa thức ăn cho gà (51,2kg/năm): mỗi đợt nuôi sử dụng khoảng 

860 bao thức ăn cho gà (loại bao 50kg). Lượng bao thải này được sử dụng lại để 

đóng phân gà. Khối lượng phân và trấu sau mỗi đợt nuôi là 56 tấn/chu kỳ nuôi, 

ước lượng cần khoảng 1.120 bao loại 50kg. Như vậy lượng bao bì thức ăn thải 

được tận dụng triệt để vào việc đóng bao phân; 

- Gà chết không do dịch bệnh: Trại thường xuyên được khử trùng, gà được 

tiêm ngừa phòng bệnh định kỳ và có bác sỹ thú ý trực tiếp chăm sóc đàn gà nên 

lượng gà chết là tương đối nhỏ. Số gà chết (khoảng 144 kg/chu kỳ nuôi) được 

thu gom về khu vực xử lý gà chết (9 m2) và xử lý bằng thiết bị gia nhiệt ướt bằng 

nồi đun sử dụng điện, nhiệt độ gia nhiệt trên 100oC. Sử dụng nồi đun nước thông 
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thường có khả năng chứa 1-3 con gà (thể tích chứa khoảng 10 lít), lượng sinh khối 

xác gà chết sau xử lý sẽ được tận dụng làm thức ăn cho cá tại hồ sinh học.  

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Các tấm pin NLMT hư hỏng thuộc danh mục chất thải rắn phải kiểm soát 

theo quy định tại phụ lục III của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại đối với tấm pin năng 

lượng mặt trời này. Do đó, theo Khoản 2, Điều 24, Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tấm 

pin này sẽ được quản lý như chất thải nguy hại. Trong thời gian bảo hành sẽ 

được đơn vị cung cấp thu hồi ngay sau khi thay thế. Sau thời gian bảo hành các 

tấm pin hư hỏng và hết tuổi thọ sẽ được thu gom, lưu trữ và ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

- Tất cả CTNH phát sinh từ cơ sở gồm  được thu gom, phân loại và lưu giữ 

trong kho chứa CTNH của cơ sở có diện tích 9m2, Kho chứa được dựng tole, 

phía trên lợp mái tránh mưa, tại cửa kho chứa cò dán nhãn cảnh báo. Trong kho 

bố trì 02 thùng rác 60 Lít có nắp đậy để chứa đựng theo đúng quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. riêng các tấm pin được đặt tiêng trên pallet nhựa trong kho cạnh 2 thùng 

rác. Khối lượng CTNH phát sinh rất ít nên chủ cở sở sẽ ký hợp đồng thu gom 

khi đã đầy kho. 

Bảng 3. 4. Bảng thống kê chất thải Nguy hại 

STT Thành phần 
Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã số chất 

thải 

Hướng xử 

lý 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 2,0 16 01 06 
Lưu giữ tại 

kho 2 
Chất thải từ các thiết bị điện 

và điện tử 
0,5 16 01 13 

3 

Bao bì mềm thải (bao nilon 

chứa hóa chất, bao giấy chứa 

hóa chất) 

2,0 18 01 01 

Giao lại 

Công ty 

cung cấp 
4 

Bao bì cứng thải bằng nhựa 

(thùng nhựa chứa hóa chất) 
2,0 18 01 03 

5 
Chất thải lây nhiễm (kim tiêm, 

vỏ thuốc thú y)  
1,5 13 01 01 

6 Tấm pin NLMT hư hỏng 48,0 19 06 01 Bảo hành 

 Tổng 56,0   
(Nguồn: Công ty TNHH SX-TM Phương Thịnh Phát) 
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn tại khu chăn nuôi chủ yếu làm ảnh hưởng đến người dân sống 

xung quanh, tuy nhiên gần khu vực dự án chỉ vài hộ dân sinh sống nên tác động 

từ tiếng ồn là không đáng kể. Dù vậy, chủ dự án vẫn thực hiện các biện pháp sau 

để giảm thiểu tiếng ồn: 

- Thời gian vệ sinh chuồng trại tránh vào giờ nghỉ trưa và sau 19h tối; 

- Các xe vận chuyển thức ăn phải tắt máy trong quá trình chờ bốc dở, hạn 

chế bóp còi trong khu vực gần trại chăn nuôi; 

- Bố trí giờ xuất chuồng gà hợp lý tránh giờ nghỉ trưa gây ảnh hưởng đến 

người dân; 

- Trồng thêm cây xanh tại khu vực dự án để giảm bớt tiếng ồn; 

- Để giảm thiểu tiếng ồn do máy phát điện, máy này cần được đặt trong 

phòng cách âm, trên đế cao su dày, trang bị các họng tiêu âm nhằm tiêu âm cho 

máy, hạn chế được tiếng ồn ào đối với môi trường xung quanh; 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với 

nước thải khi cơ sở hoạt động: 

Sự cố hồ xử lý sinh học 

− Đảm bảo vận hành, bảo trì hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng 

dẫn; 

− Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến mương dẫn nhằm kịp 

thời khắc phục thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải. Đường ống cấp thoát 

nước phải có đường cách ly an toàn 

− Sau khi khắc phục sự cố, bơm nước vận hành thử hệ thống xử lý. Nhận 

biết chất lượng nước bằng cảm quan (màu sắc, độ đục) và kiểm tra, phân tích 

một số thông số ô nhiễm thông thường (nếu có điều kiện). Nếu hệ thống vận 

hành bình thường và chất lượng nước sau xử lý đạt giới hạn yêu cầu, tiếp tục 

nhận nước thải từ Cơ sở để xử lý, vận hành hệ thống theo các nguyên tắc đã đề 

ra.Đảm bảo vận hành, bảo trì hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 

6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác: 

a. Sự cố cháy nổ  

Các thiết bị điện cũng có thể là nguyên nhân gây ra cháy nổ, do đó an toàn 
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về điện cũng cần được chú trọng trong công tác phòng chống sự cố: Các thiết bị 

điện sẽ được tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng điện, phải 

có thiết bị bảo vệ quá tải. 

Các đường dây điện cần thiết kế an toàn, tránh chập mạch và gây cháy, 

kiểm tra định kỳ các đường dây điện và các mối nối. 

Huấn luyện cho cán bộ công nhân viên các biện pháp PCCC. 

Trang bị đủ phương tiện chữa cháy, nguồn nước chữa cháy theo quy định. 

Đăng ký thẩm duyệt về PCCC với Công An tỉnh Đồng Tháp. 

Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ. 

b. An toàn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân làm việc tại Cơ sở, chủ Cơ sở 

sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Không tự ý sữa chữa các thiết bị điện. Khi thực hiện sữa chữa thì phải hết 

sức cẩn trọng, thực hiện đúng các nguyên tắc khi thao tác. 

- Đối với thuốc bảo vệ thực vật bán nguyên chai, thùng, chỉ khi bất cẩn làm 

đổ vỡ thì thu gom và gửi về nhà sản xuất xử lý. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên (khẩu trang, găng 

tay,...); 

- Tập huấn cho công nhân về an toàn lao động; 

- Công nhân phải trong độ tuổi lao động qui định của nhà nước; 

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân cẩn thận trong quá trình làm việc; 

- Trang bị tủ thuốc y tế nhằm sơ cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra; 

- Thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 01 lần cho công nhân 

viên. 

c. Sự cố dịch bệnh 

 Biện pháp quản lý phòng ngừa: 

 * Quản lý chương trình vắc xin và phòng chống dịch bệnh 

Xác định đúng danh mục các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT ban hành và yếu tố dịch tể lưu ý thuộc các chủng mầm bệnh 

đang thịnh hành tại vùng tỉnh Đồng Tháp và vùng lân cận. Hiện trạng miễn dịch 

và sự duy trì kháng thể có thể được kiểm tra bằng phương pháp thử huyết thanh 
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thích hợp. Hiệu quả của chương trình phải được giám sát bằng các kiểm tra 

huyết thanh trong phòng thí nghiệm đối với các mẫu lấy từ các đàn. 

Khi thực hiện việc tiêm vacxin phải có sự phân công trách nhiệm được ghi 

chép chi tiết và chữ ký của người chịu trách nhiệm. Áp dụng các biện pháp thực 

hiện nghiêm ngặt, ghi chép đầy đủ, duy trì quy định tiêm phòng thường xuyên 

theo lứa tuổi. Chủ Cơ sở phải thực hiện đầy đủ Chương trình tiêm phòng cúm 

gia cầm, Newcastle và chương trình giám sát dịch bệnh của Cơ sở. 

+ Vệ sinh cơ bản: Khu trại được thiết kế ngay cổng ra vào có hồ chứa nước 

sát trùng và hệ thống máy phun sát trùng cho bất cứ phương tiện nào đi ra vào 

trại.  

+ Vệ sinh chuồng nuôi: Sau mỗi đợt xuất chuồng cần phải vệ sinh sạch sẽ 

chuồng trại, thu gom phân trên sàn nếu có, phun thuốc sát trùng cho các chuồng 

trước khi thả đàn gà mới. 

+ An toàn vệ sinh thú y: Chương trình vệ sinh phòng dịch tuân thủ tuyệt 

đối theo chương trình vệ sinh phòng dịch quốc gia. Bên cạnh đó trại cũng có 

chương trình phòng dịch riêng của các chuyên gia vạch ra nhằm bảo đảm an 

toàn tuyệt đối cho sức khỏe của đàn gà và môi trường. 

* An toàn sinh học – Phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi 

 Chương trình an toàn sinh học là việc áp dụng tổng hợp và đồng bộ các 

biện pháp kỹ thuật quản lý nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc giữa vật nuôi và mầm 

bệnh để đảm bảo cho đàn vật nuôi được hoàn toàn khỏe mạnh và không bị dịch 

bệnh. 

+ Chăn nuôi an toàn sinh học sẽ góp phần 

 Ngăn cản sự xâm nhập của mầm bệnh từ bên ngoài trại vào trong trại. 

 Không để mầm bệnh lây lan giữa các khu vực trong trại. 

 Không để vật nuôi trong trại phát bệnh. 

 Ngăn cản sự lây lan mầm bệnh từ trong trại (nếu có) ra ngoài trại. 

+ Các nguyên tắc cơ bản trong thực hành chăn nuôi an toàn sinh học 

 Đàn vật nuôi phải được nuôi trong một môi trường được bảo vệ. 

 Đàn vật nuôi phải được chăm sóc nuôi dưỡng tốt. 

 Tất cả mọi sự di chuyển ra vào trại và giữa các khu vực trong trại đều 

phải được kiểm soát nghiêm ngặt. 



báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Chăn nuôi gà công nghiệp kết hợp với sản xuất điện 

năng lượng mặt trời mái nhà” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH SX-TM Phương Thịnh Phát                                                                       46 

+ Các biện pháp thực hành an toàn sinh học 

 Thực hiện chế độ nuôi chuồng kín đối với từng dãy nhà nuôi. 

 Chăn nuôi và kiểm soát dịch bệnh theo từng dãy nhà trong trại. 

 Tất cả người và phương tiện khi vào khu vực phải đi qua hố sát trùng ở 

lối vào khu vực. 

 Cọ rửa ủng và bánh xe ngay khi ra khỏi dãy chuồng và sau đó đi qua hố 

sát trùng. 

 Dụng cụ chăn nuôi và vệ sinh chỉ dung riêng cho từng dãy chuồng. Cọ 

rửa và phơi khô sau khi sử dụng. 

 Cố định công nhân theo dãy chuồng hoặc khu vực chăn nuôi. 

 Sử dụng con giống an toàn dịch bệnh: Nhập giống gia cầm từ các đơn 

vị cung cấp giống an toàn về dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm quan trọng. 

 Phòng bệnh bằng vắc xin: Tùy theo giống vật nuôi mà thực hiện các 

chương trình tiêm phòng vắc xin khác nhau theo quy định của cơ quan thú y. 

 Xét nghiệm định kỳ, giám sát sự lưu hành các loại mầm bệnh: Có hệ 

thống giám sát dịch bệnh theo sự quản lý của cơ quan thú y được phân công: xét 

nghiệm huyết thanh định kỳ. 

 Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại trong thời gian quy định. 

 Trong điều kiện không có dịch bệnh, định kỳ phun thuốc sát trùng khu 

vực đệm. 

 Trong trường hợp trại đang nằm trong vùng dịch hoặc vùng bị dịch uy 

hiếp thì phải phun thuốc sát trùng mỗi tuần 2 lần. 

+ Xử lý, tiêu hủy gà bệnh và chết do dịch bệnh 

 Phải có khu vực riêng để xử lý gia cầm bệnh. Sau mỗi lần xử lý phải 

phun sát trùng. 

 Tiêu hủy gia cầm ốm, chết theo hướng dẫn của cơ quan thú y. 

+ Kiểm soát các sự di chuyển ra vào trại: Các phương tiện vào trại phải 

được rửa sạch bằng vòi phun nước áp lực cao. Sau đó, đi qua hố sát trùng. 

Người vào trại bắt buộc phải vệ sinh theo quy trình sau: 

 Thay quần, áo, mũ, ủng. 

 Tắm và gội đầu. 



báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Chăn nuôi gà công nghiệp kết hợp với sản xuất điện 

năng lượng mặt trời mái nhà” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH SX-TM Phương Thịnh Phát                                                                       47 

 Mặc quần, áo, mũ, ủng mới của trại đã được giặt và sát trùng. 

 Đi qua hố sát trùng để vào trại. 

+ Huấn luyện nhân viên: Hướng dẫn mọi cán bộ và công nhân của trại để 

họ hiểu rõ và có kỹ năng thực hiện tốt tất cả các biện pháp an toàn sinh học áp 

dụng ở trại. 

 Biện pháp ứng phó khi có sự cố xảy ra: 

* Khi có bệnh xảy ra phải 

+ Thông báo ngay cho cán bộ thú y; 

+ Không bán chạy, không ăn thịt gia cầm trong đàn bị bệnh, không vứt 

xác chết bừa bãi; 

+ Cách ly ổ dịch, tiêu hủy toàn bộ gia cầm chết, mắc bệnh và các gia cầm 

khác trong đàn theo hướng dẫn của cơ quan thú y địa phương. 

+ Vệ sinh tiêu độc ổ dịch theo trình tự sau: 

 Phun sát trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực chăn nuôi liên tục 2-3 lần 

trong tuần đầu. Riêng chuồng nuôi phải để nguyên trạng, phun thuốc sát trùng 

và ủ 5-7 ngày; 

 Quét dọn, thu gom và tiêu hủy phân. 

 Rửa sạch chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi phải được thu gom. 

 Việc nuôi gia cầm trở lại phải được sự đồng ý của các cơ quan quản 

lý thú y. 

Chú ý: Tất cả những người tiếp xúc với gia cầm bệnh, phải sử dụng bảo hộ 

lao động, tránh lây nhiễm bệnh. 

* Biện pháp phòng tránh chung trong vùng chưa có dịch 

 Không tiếp xúc với gia cầm, trừ trường hợp bắt buộc. 

 Người chăn nuôi phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong khi làm 

việc. Sau khi làm việc phải tắm rửa, để quần áo, dầy dép ở khu vực riêng. 

* Biện pháp phòng tránh trong vùng dịch 

 Người chăn nuôi, người vận chuyển, kiểm tra và tiêu hủy gia cầm phải 

sử dụng trang bị bảo hộ lao động: 

 Mặc quần áo bảo hộ liền bộ, dài tay, không thấm nước; 

 Đeo găng tay cao su loại dầy đã được khử trùng; 
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 Đeo khẩu trang; đeo kính bảo hộ; đội mũ bảo hộ; đi ủng cao su 

 Những người tiếp xúc với gia cầm bệnh cần rửa tay sạch sẽ bằng xà 

phòng. 

 Thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn gà. Nếu thấy có gà bệnh: 

 Phải báo ngay cho cán bộ thú y, cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần 

chăn nuôi CP Việt Nam; 

 Không bán chạy, không ăn thịt gia cầm bệnh, không vứt xác chết bừa 

bãi; 

 Phải tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm theo quy định; 

 Quét dọn phân, khử trùng chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi theo hướng 

dẫn của thú y; 

 Những người đã tiếp xúc với gia cầm bệnh, khi thấy có biểu hiện như 

ho, sốt phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám. 

* Biện pháp dự phòng khi có dịch bệnh xảy ra mà địa phương không bố 

trí được địa điểm tiêu hủy gà: Tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan thú y địa 

phương, tổ chức chôn lấp gà tại diện tích 7.000m2 đất dự phòng của chủ Cơ sở 

(không thuộc diện tích đất của Cơ sở trại gà – do yêu cầu nghiêm ngặt cách ly 

mầm bệnh giữa các lứa nuôi). 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

7.1. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến tình hình KT-VH-XH 

 Các tác động đến kinh tế - xã hội Cơ sở chính là các khía cạnh môi trường 

phát sinh như: khí thải, mùi, nước thải, CTR-CTNH. Bên cạnh đó, các sự cố, rủi 

ro như: tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ, 

tràn dầu,…cũng là những nguồn gây tác động gián tiếp lên kinh tế - văn hóa – 

xã hội. 

 Do đó, các biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội cũng chính là 

các biện pháp giảm thiểu tác động của mùi, khí thải, nước thải, chất thải rắn – 

chất thải nguy hại, tiếng ồn và các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, nhiệt, quản lý, 

phòng ngừa sự cố. 

 Ngoài ra, chủ Cơ sở cũng thực hiện song song các giải pháp sau: 

 Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương; 

 Khuyến khích cán bộ - công nhân viên vui chơi giải trí lành mạnh; 
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 Hỗ trợ công nhân trong vấn đề chỗ ở và sinh hoạt; 

 Thường xuyên tuyên truyền cho công nhân các kiến thức về sức khỏe, 

nghề nghiệp và an toàn vệ sinh lao động. 

7.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt, đảm bảo điều kiện vi khí hậu 

 Vấn đề khống chế ô nhiễm nhiệt bao gồm việc kiểm soát quá trình phát tán 

nhiệt trong các chuồng trại và bảo đảm các điều kiện vi khí hậu thuận lợi trong 

môi trường lao động của công nhân. Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp khống 

chế chủ yếu như sau: 

 Bố trí hợp lý chiều cao chuồng trại, các cửa mái để thông gió tự nhiên 

tốt, bố trí hướng nhà hợp lý nhằm sử dụng tối đa khả năng thông gió tự nhiên; 

 Áp dụng các biện pháp thông gió cưỡng bức trong hệ thống trang trại, 

lắp đặt trần mái cách nhiệt, chụp thoát gió tự nhiên hay cơ khí để thoát nhiệt, 

xây dựng các hệ thống thông gió làm mát ở những khu vực có nhiệt độ cao; 

 Ngoài ra, trong khu đất Cơ sở, Chủ đầu tư sẽ tổ chức thực hiện việc 

trồng cây xanh và thảm cỏ để tạo bóng mát và cảnh quan cho khu vực. Cây xanh 

có tác dụng rất lớn trong việc cải thiện điều kiện vi khí hậu trong vùng. Cây 

xanh có tác dụng che nắng, hấp thụ bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch 

không khí và giảm tiếng ồn. Trong thời gian ban ngày, cây xanh hấp thu bức xạ 

mặt trời để thực hiện quá trình quang hợp; 

 Vì vậy nhiệt độ không khí trong các vườn cây thường thấp hơn ở chỗ 

trống 2 – 3oC, nhiệt độ mặt sân cỏ thấp hơn nhiệt độ mặt đất trống 3 – 6oC. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động tại 

trang trại là 0,59m3/ngày.đêm  35,4 m3/chu kỳ 60 ngày 

- Nguồn số 02: Nước thải từ công đoạn vệ sinh chuồng trại chăn nuôi 

khoảng 2,16 m3/lần/chu kỳ 60 ngày 

Tổng lượng nước thải của Cơ sở là 37,56 m3/chu kỳ 60 ngày 

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước 

thải, vị trí xả nước thải 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: kênh nội đồng đoạn chảy qua Cơ sở thuộc 

địa bàn ấp 4, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Vị trí xả nước thải:  

+ Đầu ra ống nhựa uPVC DN90 có độ dốc i = 1%, thoát nước thải sau xử lý 

ra kênh nội đồng.  

+ Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o, 

múi chiếu 3o) X: 1168663; Y: 572564 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 37,56 m3/chu kỳ 60 ngày; 1,5 m3/giờ 

(60 ngày 1 lần) 

+ Phương thức xả thải: Theo cơ chế tự chảy  

+ Chế độ xả nước thải: Theo chu kỳ (24 giờ/1 lần/ 60 ngày)  

+ Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

đối với nước thải (QCVN 62-MT:2016/BTNMT cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải chăn nuôi với hệ số Kq=0,9 và Kf=1,3). Cụ thể như sau: 

Bảng 4. 1. Giới hạn giá trị của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải đề nghị cấp phép 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

(nếu có) 

1 pH - 6 - 9 06 tháng/lần Không có 

2 BOD5 ở 20°C mg/L 40 06 tháng/lần Không có 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

(nếu có) 

3 COD mg/L 100 06 tháng/lần Không có 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 50 06 tháng/lần Không có 

5 
Tổng nitơ  

(tính theo N) 
mg/L 50 06 tháng/lần Không có 

6 Coliforms 
MPN hoặc 
CFU/100mL 

3.000 06 tháng/lần Không có 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Không có 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh  

- Từ các quạt hút thông gió cho của các trại gà  

- Từ các phương tiện xe vận chuyển thức ăn, gà giống và gà thịt khi ra vào 

Cơ sở. 

3.2. Vị trí phát sinh  

Tiếng ồn phát sinh từ Cơ sở (tại phía cuối các trại nuôi gà) có tọa độ (theo hệ 

tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o) xác định bằng máy định vị 

GPS cầm tay X: 1169580; Y: 572544. 

3.3. Tiếng ồn và độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 2. Giới hạn thông số ô nhiễm tiếng ồn đề nghị cấp phép 

TT Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 55 45 6 tháng/lần Khu vực đặc biệt 

2 70 55 6 tháng/lần Khu vực thông thường 

Bảng 4. 3. Giới hạn thông số ô nhiễm độ rung đề nghị cấp phép 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 60 55 6 tháng/lần Khu vực đặc biệt 

2 70 60 6 tháng/lần Khu vực thông thường 
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4. Nội dung cấp phép của Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

Cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.  

4.1. Nội dung cấp phép về quản lý chất thải 

4.1.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường: Trong quá 

trình hoạt động của Cơ sở phát sinh các loại chất thải nguy hại: hộp mực in thải, 

bóng đèn thải và các loại chai lọ thú y, kim tiêm, Chất thải lây nhiễm, tấm pin 

NLMT hư hỏng,… khối lượng phát sinh khoảng 56 kg/năm. 

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh: Tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất khoảng 224,63 

tấn/năm, bao gồm Trấu đệm lót sinh học lẫn phân, Bao bì thức ăn sau sử dụng, 

Gà chết không do dịch bệnh... 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Khối lượng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh của Cơ sở khoảng 3 kg/ngày 

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

a.1. Thiết bị lưu chứa 

- Trang bị 05 thùng chứa có nắp đậy, dán nhãn, mã chất thải nguy hại, để 

thu gom và bảo quản từng loại chất thải rắn nguy hại với thể tích 60 lít. Mỗi loại 

chất thải được lưu giữ trong mỗi thùng riêng biệt có dán tên, mã số chất thải 

nguy hại theo quy định. 

- Trang bị 02 pallet để trữ các tấm pin năng lượng mặt trời hỏng sau thời 

gian bảo hành. 

a.2. Kho lưu chứa 

- Diện tích kho/khu vực lưu chứa trong nhà: 9 m2 

- Thiết kế, cấu tạo của kho/khu vực lưu chứa trong nhà: kết cấu nhà cấp 4, 

tường gạch, mái tole, nền bê tông cao 0,2m so với mặt sân đường, mặt sàn đảm bảo 

kín và xây gờ chặn cao 10cm tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, được bố 

trí cạnh kho chứa chất thải rắn thông thường. Kho có dán biển cảnh báo theo đúng 

quy định. 

  



báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở “Chăn nuôi gà công nghiệp kết hợp với sản xuất điện 

năng lượng mặt trời mái nhà” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH SX-TM Phương Thịnh Phát                                                                       53 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường: 

Chủ Cơ sở bố trí các thùng rác để phân loại và lưu trữ chất thải của Cơ sở, 

cụ thể: 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 02 thùng rác dung tích 60 lít, nắp 

đậy phía trước cổng và khu vực bên trong Cơ sở để thu gom tập trung rác thải 

sinh hoạt phát sinh (đơn vị thu gom Dowasen – Chi nhánh dịch vụ môi trường 

theo hợp đồng số 07/2023/HĐNT-DP ngày 12/04/2023). 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Các loại giấy vụn, thùng carton, 

bao bì nilon,… được thu gom, lưu giữ riêng; phần chất thải rắn công nghiệp 

thông thường này có khả năng tái sử dụng nên được thu gom triệt để và lưu giữ 

ở khu vực chứa phế liệu, để tái sử dụng lại hoặc định kỳ bán cho Cơ sở thu mua 

phế liệu tại địa phương. 

- Phân gà và trấu lót chuồng được thu gom vào bao chứa tạm trong chuồng 

nuôi, hoặc chứa tạm tại khu vực tập kết chờ xe đến thu gom (đơn vị thu gom 

Công ty TNHH Mai Thiên Thanh theo hợp đồng số 10/2023/HĐNT-DP ngày 

07/04/2023). 

4.2. Yêu cầu về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

4.2.1. Biện pháp phòng chống cháy nổ 

Các thiết bị điện cũng có thể là nguyên nhân gây ra cháy nổ, do đó an toàn 

về điện cũng cần được chú trọng trong công tác phòng chống sự cố: Các thiết bị 

điện sẽ được tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng điện, phải 

có thiết bị bảo vệ quá tải. 

Các đường dây điện cần thiết kế an toàn, tránh chập mạch và gây cháy, 

kiểm tra định kỳ các đường dây điện và các mối nối. 

Huấn luyện cho cán bộ công nhân viên các biện pháp PCCC. 

Trang bị đủ phương tiện chữa cháy, nguồn nước chữa cháy theo quy định. 

Đăng ký thẩm duyệt về PCCC với Công An tỉnh Đồng Tháp. 

Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ. 

4.2.2. Sự cố dịch bệnh  

+ Thông báo ngay cho cán bộ thú y; 

+ Không bán chạy, không ăn thịt gia cầm trong đàn bị bệnh, không vứt xác 

chết bừa bãi; 
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+ Thực hiện cách ly, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý tiêu hủy toàn bộ số lượng gà chết do dịch bệnh. 

+ Vệ sinh tiêu độc ổ dịch theo trình tự sau: 

+ Phun sát trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực chăn nuôi liên tục 2-3 lần trong 

tuần đầu. Riêng chuồng nuôi phải để nguyên trạng, phun thuốc sát trùng và ủ 5-

7 ngày; 

+ Quét dọn, thu gom và tiêu hủy phân. 

+ Rửa sạch chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi phải được thu gom. 

+ Việc nuôi gia cầm trở lại phải có sự đồng ý của các cơ quan quản lý thú y. 

4.2.3. Sự cố hồ xử lý sinh học 

- Đảm bảo vận hành, bảo trì hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng 

dẫn; 

- Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến ống dẫn nhằm kịp thời 

khắc phục thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải. Đường ống cấp thoát 

nước phải có đường cách ly an toàn 

Sau khi khắc phục sự cố, đưa nước vận hành thử hệ thống xử lý. Nhận biết 

chất lượng nước bằng cảm quan (màu sắc, độ đục) và kiểm tra, phân tích một số 

thông số ô nhiễm thông thường (nếu có điều kiện). Nếu hệ thống vận hành bình 

thường và chất lượng nước sau xử lý đạt giới hạn yêu cầu, tiếp tục nhận nước 

thải để xử lý, vận hành hệ thống theo các nguyên tắc đã đề ra. 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ nước thải 

− NT 01: Nước thải tại hồ sinh học quí 1 ngày 25/03/2022 

− NT 02: Nước thải tại hồ sinh học quí 2 ngày 25/05/2022 

− NT 03: Nước thải tại hồ sinh học quí 3 ngày 30/09/2022 

− NT 04: Nước thải tại hồ sinh học quí 4 ngày 29/11/2022 

Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2022 

TT Thông số 
2022 

Đơn vị 

QCVN 62-

MT:2016/BTNMT 

(Cột A) 
NT01 NT02 NT03 NT04 

1 pH 7,11 7,28 7,26 7,25 - 6 – 9 

2 TSS 7 22 23 17 mg/L 50 

3 Nitrat 0,20 0,24 4,32 0,29 mg/L - 

4 Nitrit 0,073 0,032 0,006 0,005 mg/L - 

5 Amoni 0,04 0,06 0,56 0,25 mg/L - 

6 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
KPH 

(MDL=0,3) 
KPH 

(MDL=0,3) 
KPH 

(MDL=0,3) 
KPH 

(MDL=0,3) mg/L - 

7 TDS 107 132 171,8 156,1 mg/L - 

Ghi chú: KPH: không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện 

Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường nước thải năm 2022 cho thấy các thông 

số sau xử lý đều đạt so với quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT cột A. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ không khí 

− KK 01: Tại khu vực đường nội bộ 

Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc định kỳ không khí năm 2022 

TT Thông số 
KK 01 

Đơn vị 
QCVN 

03:2019/BYT 25/05 29/11 

1 Bụi lơ lửng 0,014 0,028 mg/m3 - 

2 Tiếng ồn 61,8 62,7 dBA 85 (*) 

3 H2S KPH 
(MDL= 0,01) 

KPH 
(MDL= 0,01) 

mg/m3 15 

4 NH3 0,090 KPH 
(MDL= 0,02) 

mg/m3 25 

Ghi chú: (*): QCVN 24:2016/BYT; KPH: không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện 

Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường không khí năm 2022 cho thấy 

hầu hết các thông số đều đạt theo QCVN. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

Trên Cơ Sở thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ 

sở sẽ thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch, thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình   

Do đặc thù loại hình sản xuất của cơ sở chỉ phát sinh nước thải từ chuồng 

nuôi gà 1 lần vào cuối đợt thu hoạch. Nước thải được thu gom xử lý và xử lý 

bằng Hồ sinh học và xả thải ra môi trường trước khi chuẩn bị thu hoạch vụ nuôi 

tiếp theo. 

Dự kiến lứa nuôi tiếp theo được thu hoạch vào ngày 30 tháng 08 năm 2023. 

Nước thải từ vụ nuôi trước sẽ được xả thải vào ngày 23 tháng 08 năm 2023 

(trước thời gian thu hoạch vụ nuôi 1 tuần).  

Vì thế cơ sở dự kiến thực hiện thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử 

lý môi trường của Cơ sở từ ngày 28 tháng 07 năm 2023 đến ngày 28 tháng 08 

năm 2023 với thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu như sau: 

Tần suất lấy mẫu đo đạc 3 ngày liên tục đối với khí thải và nước thải 

Tần suất lấy mẫu đo đạc 3 ngày liên tục đối với khí thải và nước thải 

Bảng 6. 1. Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu trong giai đoạn vận hành 

thử nghiệm: 
Thời gian Loại mẫu Vị trí lấy mẫu Thông số 

09/08/2023 

10/08/2023 

11/08/2023 

Nước thải 

Tại vị trí đầu vào Hồ sinh 

học Lưu lượng, pH, BOD5 

(20oC), COD, TSS, 

Tổng Nitơ, Tổng 

coliform. 
Tại vị trí xả nước thải ra 

môi trường 

- Tổ chức/đơn vị thu mẫu 

Tổ chức/đơn vị thu mẫu có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường dự kiến phối hợp để thực hiện Kế hoạch: 

- Tên tổ chức: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. 

- Địa chỉ: QL30, ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Mã số Vimcert: 109. 
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2. Chương trình quan trắc chất thải  

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Quan trắc môi trường nước thải 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5 (20oC), COD, TSS, Tổng Nitơ, 

Tổng coliform. 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải sau xử lý hồ sinh học (tọa độ X: 1168709; 

Y: 572587) 

- Tần suất giám sát: 1 lần/6 tháng. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột A – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. 

b. Giám sát CTR và CTNH 

- Yêu cầu giám sát: Lập sổ theo dõi tình hình phát sinh các loại CTR và 

CTNH; 

- Vị trí giám sát: Tại kho chứa của dự án 

c. Giám sát chất lượng môi trường không khí 

- Thông số giám sát: Bụi lơ lửng, NH3, H2S, Tiếng ồn, độ rung. 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực đường nội bộ của dự án (Tọa độ X: 

1168697; Y: 572586). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/06 tháng. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

giá về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

Kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh, QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

2.2. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục. 

- Đối với nước thải: Cơ sở hoạt động phát sinh nước thải tại công đoạn vệ 

sinh chuồng trại với lượng nước thải phát sinh là 2,16m3/chu kỳ nuôi 60 ngày. 

Do đó, theo điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy 

định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường Cơ sở không thuộc đối 

tượng phải thực hiện chương trường quan trắc nước thải tự động, liên tục 
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Đơn giá lấy theo Quyết định số 01/QĐ-TTQT ngày 03 tháng 01 năm 2023 

của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. 

3.1. Chi phí đo đạc, phân tích mẫu nước thải 

- Số lần thực hiện: 02 lần; 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu; 

Bảng 6. 2. Chi phí đo đạc, môi trường nước thải 1 lần thực hiện 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Số lượng 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 pH 63.000 1 63.000 

2 BOD 105.000 1 105.000 

3 COD 105.000 1 105.000 

4 TSS 84.000 1 84.000 

5 N tổng 115.500 1 115.500 

6 Colifrom 126.000 1 126.000 

Tổng cộng 597.500 

Vậy tổng chi phí đo đạc, phân tích chất lượng nước thải cho 1 năm là: 

597.500 x  2 = 1.195.000 (VNĐ) 

Chi phí nhân công, vận chuyển và viết báo cáo 

- Nhân công (3 người/lần x 300.000 đồng/người/lần) :  900.000 VNĐ. 

- Chi phí vận chuyển       : 2.000.000 VNĐ. 

- Chi phí viết báo cáo     :2.000.000 VNĐ. 

- Photo, in ấn, chụp hình,…     :1.000.000 VNĐ. 

Tổng chi phí lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường của Cơ sở :  

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 6. 3. Tổng chi phí lập báo cáo giám sát môi trường cho 1 năm hoạt động của Cơ sở 
Stt Hạng mục Thành tiền (VNĐ) 

1 Chi phí đo đạc, phân tích môi trường nước thải 1.195.000 

2 Chi phí nhân công 1.800.000 

3 Chi phí vận chuyển 2.000.000 

4 Chi phí viết báo cáo 2.000.000 

5 Photo, in ấn, chụp hình, … 1.000.000 

Tổng cộng 7.995.000 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI 

VỚI CƠ SỞ  

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất xấp giấy phép môi trường. Cơ sở chưa 

có đợt kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ  

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

Chủ cơ sở cam kết tất cả số liệu và nôi dung được trình bày trong quá trình 

thực hiện báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở là hoàn toàn 

chính xác, trung thực theo đúng thực tế và hiện trạng hoạt động của cơ sở.  

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường 

Trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở cam kết thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường nhằm đảm bảo xử lý các nguồn gây ô nhiễm đạt các quy chuẩn 

bảo vệ môi trường tương ứng trong suốt quá trình hoạt động. Cụ thể:  

− Đối với chất lượng môi trường không khí xung quanh đảm bảo đạt theo 

quychuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 03:2019/BYT 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn giá trị tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa 

học tại nơi làm việc; 

− Đối với tiếng ồn đảm bảo đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 

26:2010/BTNMT; 

− Đối với độ rung đảm bảo đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 

27:2010/BTNMT; 

− Đối với nước thải đảm bảo đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

62-MT:2016/BTNMT, cột A; 

− Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác quản lý CTR-CTNH. 

Trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở cam kết sẽ thực hiện chương trình 

quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường như đã trình bày trong chương 6 và báo 

cáo định kỳ cho phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Nông. 

Thực hiện các yêu cầu của báo cáo và Giấy phép Môi trường của cơ sở 

trong quá trình hoạt động. 
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UY BAN NHAN DAN 
HlJY¥N CAO LANH 

S6: 47,f /GXN-UBND 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VliT NAM 

Dqc lip -T11 do - H~nh phuc 

Cao Lanh, ngay ~ thang 4 nam 2021 

GIA Y xAc NH4N 
DANG KY KE HO~CH BAO Vt MOI TRUONG 

UY BAN NHAN DAN HUYtN CAO LA.NH xAc NH~N 

Cong ty TNHH SX-TM Phuong 'fhinh Phat da dang ky Ke h~~ch Bao v~ 
moi trucmg cua dµ an Chan nuoi ga cong nghi~p kSt hqp voi san xuat di~n nang 
lugng m~t trcri mai nha 4ti dia chi fip 4, xa Phuong Thinh, huy~n Cao Lanh, tinh 

D6ng Thap ngay."-.thang.4. nam 2021. 

Cong ty TNHH SX-TM Phuong Thinh Phat c6 trach nhi~m thµc hi~n cac 

. rn}i dung sau: 

1. Tµ chiu trach nhi~m truoc phap lu~t vS thong tin, cong trinh, bi~n phap 
bao v~ moi trucmg dS xufit trong ban KS ho~ch Bao v~ moi trucmg da dang ky. 

2. T6 chuc thµc hi~n cac bi~n phap theo Ke ho~ch Bao v~ moi truong da 
dang ky va cac trach nhi~m khac theo quy dinh t~i DiSu 33 Lu~t Bao v~ moi 
truong ngay 23 thang 6 nam 2014. 

, 3. T 6 chuc thµc hi~n cac cong trinh quan ly, xu ly chit thai theo rn)i dung 
Ke ho~ch Bao v~ moi truang da dang ky. 

4. Bao cao ket qua hoan thanh cac cong trinh bao v~ moi truong va thuc 
hi~n quan triic chit thai dinh ky vm tfu1 suit 06 thang/01 l~n ( duqc tich hqp 
trong bao cao cong tac bao v~ moi truang dinh ky); bao dam nuoc thai, khi thai ~ 

p~ai duqc xu ly d~t qu~ chu§n ky thu?t v~ chit thai; thvc hi~n quan ly chit thai 
ran thong thuong va chat thai nguy h~i theo quy dinh phap lu~t. 

9iiy x~c nh~ dang 1cy KS ho~ch Bao v~ moi truong 1a can cu dS ca quan 
c6 tham quyen kiem tra, thanh tra ve bao v~ moi trucmg cua dv an./.lJ!i 

· Ndinh~n: 
- Cong ty 1NHH SX-TM Phuong Thinh Phat (t/h); 
- CT, cae PCT/UBND Huyen; 
- Phong TNMT Huyen; 
- UBND xii Phuong Thinh; 
- LDVP ( die My, Khanh); 
-CVNC (die Tai); 
- Luu: VT, VPUBND (T). 

NNIIANDAN 
UTJCH 

TJCH 

Bui Tin Phmrc 
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LAÀN 1
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LAÀN 3
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ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ 

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN QUY 
HOAÏCH XAÂY DÖÏNG THAØNH ÑAÏT

ÑÒA CHÆ: PHÖÔØNG LAÙI HIEÁU, TX. NGAÕ BAÛY, TÆNH HAÄU GIANG

GIAÙM ÑOÁC:

NGUYEÃN THAØNH TAØI

CHUÛ TRÌ

                              QUAÙCH ÑAÏI HY

C.TY TNHH SX-TM PHÖÔNG THÒNH PHAÙT

DÖÏ AÙN NUOÂI GAØ KEÁT HÔÏP 
ÑIEÄN NAÊNG LÖÔÏNG MAËT TRÔØI

SÔ ÑOÀ CAÁP THOAÙT NÖÔÙC TRAÏI CHAÊN NUOÂI GAØ

SÔ ÑOÀ
CAÁP THOAÙT NÖÔÙC

HÖÔÙNG CAÁP NÖÔÙC

CAÁP NÖÔÙC

KYÙ HIEÄU:

- HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC ÑÖÔÏC LAÁY TÖØ
NÖÔÙC CAÁP CHUNG CUÛA XAÕ PHÖÔNG
THÒNH, HUYEÄN CAO LAÕNH.
- NÖÔÙC CAÁP ÑÖÔÏC ÑÖA VAØO ÑAØI CHÖÙA.
- NÖÔÙC VAØO ÑAØI CHÖÙA PHUÏC VUÏ CHO
CHAÊN NUOÂI, HEÄ THOÁNG LAØM MAÙT
CHUOÀNG VAØ SINH HOAÏT CUÛA COÂNG
NHAÂN

THUYEÁT MINH HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC:

THOAÙT NÖÔÙC THAÛI

HÖÔÙNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI

KYÙ HIEÄU:

- HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI CHAÊN
NUOÂI ÑÖÔÏC THIEÁT KEÁ SAÙT VAÙCH CHUOÀNG
NUOÂI.
- NÖÔÙC THAÛI CHAÊN NUOÂI SEÕ CHAÛY THEO
RAÕNH THOAÙT VEÀ PHÍA CUOÁI CHUOÀNG
NUOÂI VAØ SAU ÑOÙ CHAÛY VAØO AO SINH
HOÏC
- NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT SAU KHI ÑÖÔÏC XÖÛ
LYÙ TAÏI BEÅ TÖÏ HOAÏI SEÕ CHAÛY VEÀ AO SINH
HOÏC

THUYEÁT MINH HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC:
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ÑIEÄN NAÊNG LÖÔÏNG MAËT TRÔØI
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3 4 52

THUYEÁT MINH COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG

THOAÙT NÖÔÙC THAÛI

HÖÔÙNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI

KYÙ HIEÄU:

HÖÔÙNG DOØNG KHÍ DI CHUYEÅN TRONG TRAÏI NUOÂI

- HEÄ THOÁNG LAØM MAÙT TRAÏI GAØ ÑÖÔÏC LAÉP ÑAËT
NHAÈM LUU THOÂNG DOØNG KHÍ, ÑAÛM BAÛO NHIEÄT ÑOÄ,
ÑOÄÏ AÅM PHUØ HÔÏP VÔÙI VAÄT NUOÂI CUÛA DÖÏ AÙN. ÑAÛM
BAÛO THOÂNG THOAÙNG TRAÙNH TÍCH TUÏ MUØI HOÂI
TRONG TRAÏI.
- HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI CHAÊN NUOÂI ÑÖÔÏC
THIEÁT KEÁ SAÙT VAÙCH CHUOÀNG NUOÂI.
- NÖÔÙC THAÛI CHAÊN NUOÂI SEÕ CHAÛY THEO RAÕNH
THOAÙT VEÀ PHÍA CUOÁI CHUOÀNG NUOÂI VAØ SAU ÑOÙ
CHAÛY VAØO AO SINH HOÏC
- NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT SAU KHI ÑÖÔÏC XÖÛ LYÙ TAÏI
BEÅ TÖÏ HOAÏI SEÕ CHAÛY VEÀ AO SINH HOÏC.

Caây xanh

GHI CHUÙ
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ÑÒA CHÆ: PHÖÔØNG LAÙI HIEÁU, TX. NGAÕ BAÛY, TÆNH HAÄU GIANG

GIAÙM ÑOÁC:

NGUYEÃN THAØNH TAØI

CHUÛ TRÌ

                              QUAÙCH ÑAÏI HY

C.TY TNHH SX-TM DÖÔNG PHAN

DÖÏ AÙN NUOÂI GAØ KEÁT HÔÏP 
ÑIEÄN NAÊNG LÖÔÏNG MAËT TRÔØI

MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ
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BAÛNG DIEÄN TÍCH CAÙC HM COÂNG TRÌNH
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MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ
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CHÆNH SÖÛA

LAÀN 1

LAÀN 2

LAÀN 3

GHI CHUÙ:

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

GIAÙM ÑOÁC

THIEÁT KEÁ

          QUAÙCH ÑAÏI HY

THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG

TEÂN COÂNG TRÌNH:

TEÂN BAÛN VEÕ

HOAØN THAØNH

HAÏNG MUÏC:

ÑÒA CHÆ: XAÕ PHÖÔNG THÒNH, HUYEÄN CAO LAÕNH, TÆNH ÑOÀNG THAÙP

ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ 

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN QUY 
HOAÏCH XAÂY DÖÏNG THAØNH ÑAÏT

ÑÒA CHÆ: PHÖÔØNG LAÙI HIEÁU, TX. NGAÕ BAÛY, TÆNH HAÄU GIANG

GIAÙM ÑOÁC:

NGUYEÃN THAØNH TAØI

CHUÛ TRÌ

                              QUAÙCH ÑAÏI HY

C.TY TNHH SX-TM PHÖÔNG THÒNH PHAÙT

DÖÏ AÙN NUOÂI GAØ KEÁT HÔÏP 
ÑIEÄN NAÊNG LÖÔÏNG MAËT TRÔØI

SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ TAÁM PIN NAÊNG LÖÔÏNG MAËT TRÔØI
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DIEÄN TÍCH: 5.179,1m²PH
AÀN
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DT
: 4
93
m²

BAÛNG CAÂN BAÈNG ÑAÁT ÑAI

Thống số tấm pin NLMT

Công suất max (Wp) 415
Dòng điện ngắn mạch(Isc) 10.44
Điện áp hở mạch(Voc) 42.09
Dòng điện tại Pmax(Impp) 9.86
Điện áp tại P max( Vmpp) 42.09

3 4 52

BOÁ TRÍ TAÁM PIN
NAÊNG LÖÔÏNG MAËT TRÔØI
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